
Mã Tuổi Tăng ca

 200.000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

  ～  

59 300.000 /tháng  ～  giờ

 1.100 /giờ 9:30 ～ 13:30～ ～

 ～  

79 1.200 /giờ  ～  giờ

 1.100 /giờ 8:30 ～ 17:15～ ～

 ～  

 1.200 /giờ  ～  giờ

 1.106 /giờ  ～  ～ ～

 1.200 /giờ 9:00 ～ 21:00 giờ

 200.000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 340.000 /tháng  ～  giờ

 180.000 /tháng 8:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

59 210.000 /tháng  ～  giờ

 194.800 /tháng 8:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

59 295.000 /tháng  ～  giờ

 1.080 /giờ 12:00 ～ 17:00～ ～

9:00 ～ 17:00

 1.200 /giờ  ～  giờ

 248.500 /tháng～ ～

6:00 ～ 22:00

64 291.140 /tháng  ～  giờ

18 1.260 /giờ 8:30 ～ 17:30～ ～

16:30 ～ 9:30

 1.310 /giờ  ～  giờ

 1.300 /giờ 5:00 ～ 9:00～ ～

14:45 ～ 19:45

 1.300 /giờ 16:45 ～ 19:45 giờ

 1.077 /giờ 8:30 ～ 17:30～ ～

9:00 ～ 13:00

 1.350 /giờ  ～  giờ

 270.000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

45 320.000 /tháng  ～  giờ

 1.077 /giờ 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

64 1.077 /giờ  ～  giờ

 250.000 /tháng 10:00 ～ 20:00～ ～

12:00 ～ 22:00

44 380.000 /tháng  ～  giờ

 187.000 /tháng 7:30 ～ 16:30～ ～

8:30 ～ 17:30

59 264.500 /tháng 9:00 ～ 18:00 giờ

23100-7804241

V10-17
Aichi-ken Nagoya-shi 

Minami-ku 
Nhân viên hộ lý  

10
23030-18016941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NAGOYA

Danh sách tuyển dụng (chính thức/làm thêm) 11/12/2024

TEL: 052-855-3770 ベトナム語

Địa điểm làm việc Tên công việc Lương Giờ Mã tuyển dụng

V10-14
Aichi-ken Okazaki-shi 

Kajino-cho

Công nhân sản xuất 

sản phẩm bê tông  

20
21020-9810841

V10-4
Aichi-ken Inazawa-shi 

Kugata Kuribayashi-cho

Kiểm hàng, lắp ráp 

phụ tùng ô tô   

10
23060-10541541

V10-5
Aichi-ken Ama-shi 

Tomitsuka

Sản xuất, kiểm hàng, 

đóng gói  

0
23100-7752641Từ 3 tiếng giữa

V10-1
Aichi-ken Nagoya-shi 

Midori-ku 

Sửa chữa máy ép dập 

(không cần kinh nghiệm)  

25
23030-17619141

V10-2
Aichi-ken Nagoya-shi 

Nakagawa-ku 

Hỗ trợ làm bếp trong viện 

dưỡng lão  (UKEOI)

0
23170-13495141

23130-5421141

V10-6

Aichi-ken Toyohashi-shi 

Jinno Shinden-cho => 

Đến các công trình

Thợ sơn công trình   
10

23040-12437541

V10-7 Aichi-ken Chiryu-shi Ushida
Chế tạo máy biến áp 

(lắp ráp)  

10
23110-13134641

V10-8
Gifu-ken Kakamigahara-shi 

Sue-cho

Vận hành máy sản xuất, 

gia công  

25
23060-10461541

8 tiếng giữa

V10-12
Aichi-ken Konan-shi 

Gomyo-cho
Nhân viên chế biến  

0
23130-5430041

V10-13
Aichi-ken Toyokawa-shi Ina-

cho

Hộ lý (Trung tâm dịch 

vụ ban ngày)  

0
23140-4524341

V10-9
Aichi-ken Nagoya-shi Nishi-

ku 

Nhân viên đóng gói, sản 

xuất bánh kẹo   

0
23020-68845141

V10-10
Aichi-ken Nagoya-shi 

Mizuho-ku 
Nhân viên hộ lý   

20
23030-17888041

V10-11
Aichi-ken Konan-shi 

Gomyo-cho
Phụ giúp y tá  

0

V10-15
Aichi-ken Toyohashi-shi 

Wakamatsu-cho

Vận hành máy 

(TUYỂN GẤP)  

20
23040-12778441

V10-16
Mie-ken Kuwana-shi Tado-

cho

Làm bếp, phục vụ 

quán mì  

26

※Lưu ý: Tại thời điểm ứng tuyển, tuyển dụng có thể đã bị xóa bỏ. 1/22



Mã Tuổi Tăng caĐịa điểm làm việc Tên công việc Lương Giờ Mã tuyển dụng

 1.080 /giờ 9:00 ～ 13:00～ ～

 ～  

 1.080 /giờ  ～  giờ

 1.200 /giờ 9:00 ～ 16:00～ ～

13:00 ～ 17:00

 1.700 /giờ 13:00 ～ 19:00 giờ

 250.000 /tháng 7:30 ～ 17:00～ ～

 ～  

69 300.000 /tháng  ～  giờ

 1.080 /giờ 13:45 ～ 19:30～ ～

 1.130 /giờ 5:45 ～ 19:30 giờ

 178.000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 220.000 /tháng  ～  giờ

 10.000 /ngày 7:00 ～ 16:00～ ～

8:00 ～ 17:00

 17.000 /ngày  ～  giờ

 1.150 /giờ 14:45 ～ 18:30～ ～

17:00 ～ 18:30

 1.150 /giờ  ～  giờ

 1.080 /giờ 8:00 ～ 17:00～ ～

7:00 ～ 16:00

 1.300 /giờ  ～  giờ

 1.100 /giờ～ ～

8:00 ～ 19:00

59 1.350 /giờ  ～  giờ

 1.077 /giờ 13:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

64 1.077 /giờ  ～  giờ

 1.100 /giờ 9:30 ～ 16:00～ ～

 ～  

 1.200 /giờ  ～  giờ

 1.500 /giờ 8:30 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 1.500 /giờ  ～  giờ

 184.000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 250.000 /tháng  ～  giờ

 175.300 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 221.200 /tháng  ～  giờ

 1.208 /giờ 8:15 ～ 17:15～ ～

8:15 ～ 12:15

 1.218 /giờ  ～  giờ

 1.077 /giờ 8:00 ～ 11:00～ ～

6:00 ～ 9:00

69 1.077 /giờ 6:00 ～ 11:00 giờ

 1.077 /giờ～ ～

9:30 ～ 19:00

 1.200 /giờ  ～  giờ

Khoảng 5 tiếng giữa

V10-32
Mie-ken Yokkaichi-shi 

Takasago-cho
Hộ lý  

1
24010-11739541

V10-33
Aichi-ken Nagoya-shi Naka-

ku 

Nhân viên vệ sinh

(Tuyển cả người chưa có 

kinh nghiệm) (UKEOI)

0
23030-17632741

V10-34
Aichi-ken Nagoya-shi Meito-

ku 
Nhân viên bán hàng   

0
23010-32789741

Aichi-ken Nagoya-shi 

Minami-ku 
Nhân viên hộ lý  

0
23030-17899241

V10-30
Aichi-ken Anjo-shi 

Akamatsu-cho

Vận chuyển, xuất kho 

hàng hóa  

24
23110-13652641

V10-31
Aichi-ken Nishio-shi 

Tokunaga-cho

Kiểm hàng, phân loại, 

vận chuyển phụ tùng ô tô  

30
23120-3782541

V10-25
Aichi-ken Nagoya-shi Nishi-

ku 
Sản xuất bánh kẹo  

16
23020-69443941

V10-29
Aichi-ken Komaki-shi Moto-

machi

Nhân viên kho hàng  

(UKEOI)

20
23030-17475341

V10-27
Aichi-ken Nagoya-shi Nishi-

ku 
Phụ bếp, bày biện món ăn   

0
23020-69527841

V10-28
Aichi-ken Tsushima-shi 

Aotsuka-cho
Nhân viên hộ lý  

0
23100-8026641

Từ  4 tiếng giữa

V10-26

V10-22
Aichi-ken Kariya-shi Noda-

cho

Kiểm tra sản phẩm 

(nhà máy chính)  

20
23110-13430541

Hoặc từ 4 tiếng giữa

V10-23
Aichi-ken Toyota-shi 

Tamomi-cho
Phá dỡ công trình  

0
23090-9362741

V10-24
Gifu-ken Ibi-gun Ibigawa-

cho 

Hỗ trợ nấu nướng trong 

viện dưỡng lão (HAKEN)

0
21010-33999441

V10-19
Aichi-ken Nagoya-shi 

Nakagawa-ku 
Gia công mạ sản phẩm   

5
23020-66633941

V10-20

Aichi-ken Inazawa-shi 

Okuda Miyagana-cho 

=> Các địa điểm làm việc 

Thi công công trình cảnh 

quan, cây xanh  

0
23060-10649641

V10-21
Aichi-ken Iwakura-shi 

Kitajima-cho

Hỗ trợ làm bếp, rửa đồ 

trong viện dưỡng lão  

0
23130-5439141

V10-18
Aichi-ken Nagoya-shi 

Nakamura-ku 

Nhân viên vệ sinh 

(UKEOI)

0
23020-67175741

※Lưu ý: Tại thời điểm ứng tuyển, tuyển dụng có thể đã bị xóa bỏ. 2/22



Mã Tuổi Tăng caĐịa điểm làm việc Tên công việc Lương Giờ Mã tuyển dụng

 227.000 /tháng 8:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

59 237.000 /tháng  ～  giờ

 194.626 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 286.560 /tháng  ～  giờ

 1.200 /giờ 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 2.200 /giờ  ～  giờ

 9.000 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 16.000 /ngày  ～  giờ

 228.500 /tháng 8:00 ～ 17:45～ ～

6:00 ～ 15:45

44 279.000 /tháng 11:00 ～ 20:45 giờ

 8.400 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

61 8.500 /ngày  ～  giờ

 1.100 /giờ  ～  ～ ～

69 1.160 /giờ 7:30 ～ 20:00 giờ

 1.077 /giờ  ～  ～ ～

 1.200 /giờ 10:00 ～ 21:00 giờ

 240.000 /tháng 8:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

 400.000 /tháng  ～  giờ

 13.000 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 16.000 /ngày  ～  giờ

18 183.000 /tháng 7:00 ～ 16:00～ ～

12:30 ～ 21:30

59 244.200 /tháng 21:15 ～ 7:15 giờ

 230.000 /tháng 8:00 ～ 16:15～ ～

 ～  

44 300.000 /tháng  ～  giờ

18 9.000 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

7:00 ～ 16:00

40 15.000 /ngày  ～  giờ

 322.750 /tháng 8:00 ～ 17:40～ ～

20:00 ～ 5:40

59 327.750 /tháng  ～  giờ

 10.000 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 16.000 /ngày  ～  giờ

 240.000 /tháng 8:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

64 280.000 /tháng  ～  giờ

18 193.500 /giờ 7:00 ～ 16:00～ ～

9:00 ～ 18:00

64 225.500 /giờ 12:30 ～ 21:30 giờ

Aichi-ken Nagoya-shi Kita-

ku 
Nhân viên hộ lý   

5
23020-71083441

V10-48
Mie-ken Ise-shi Higashioizu-

cho
Sản xuất phụ tùng nhôm  

15
24020-7118741

V10-49

Aichi-ken Nagoya-shi 

Tempaku-ku  => Đến các 

công trình

Xây dựng dân dụng   
10

23010-32718341

V10-50
Aichi-ken Nagoya-shi 

Minato-ku 
Nhân viên kho container  

20
23030-18664641

V10-51

V10-44
Aichi-ken Komaki-shi Kubo 

=> Đến các công trình
Thợ công trình  

15
23170-14023441

Khoảng 4 tiếng giữa

V10-45
Aichi-ken Kasugai-shi 

Hazama-cho

Hộ lý tại cơ sở 

dưỡng lão đặc biệt   

5
23170-14042941

V10-46
Aichi-ken Toyohashi-shi 

Oiwa-cho

Vận hành máy 

sản xuất, xe nâng  

20
23040-13102041

V10-47
Aichi-ken Gamagori-shi 

Toyoka-cho

Thi công dán giấy 

chống thấm  

0
23141-1519841

V10-41
Aichi-ken Nagoya-shi Naka-

ku 

Nhân viên hộ lý 

cơ sở dưỡng lão  

0
23020-68000841Từ 3 tiếng giữa

V10-42
Aichi-ken Nagoya-shi 

Showa-ku 

Rửa chén bát 

(TUYỂN GẤP)  

0
23010-33970041

V10-43
Aichi-ken Nagoya-shi 

Showa-ku 
Thi công xây dựng  

10
23020-70895541

V10-38
Aichi-ken Anjo-shi Furui-

cho
Thợ mộc, phá dỡ cốp pha   

10
23110-13376441

V10-39
Aichi-ken Obu-shi Takaoka-

cho
Sản xuất cao su  

20
23110-13510541

V10-40 Gifu-ken Toki-shi Hida-cho
Vận hành máy vẽ họa tiết 

trên đồ gốm  

10
21030-14727041

V10-35
Aichi-ken Seto-shi 

Kyoeidori
Hộ lý hỗ trợ tắm rửa  

10
23010-32783041

V10-36
Aichi-ken Ama-gun Oharu-

cho 

Thi công lắp đặt máy móc, 

thiết bị  

10
23100-8134841

V10-37
Aichi-ken Toyohashi-shi 

Aotake-cho

Hàn/rèn trong xưởng 

(TUYỂN GẤP)  

10
23040-12993441

※Lưu ý: Tại thời điểm ứng tuyển, tuyển dụng có thể đã bị xóa bỏ. 3/22



Mã Tuổi Tăng caĐịa điểm làm việc Tên công việc Lương Giờ Mã tuyển dụng

 220.000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 220.000 /tháng  ～  giờ

 250.000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 500.000 /tháng  ～  giờ

 1.080 /giờ 8:00 ～ 17:30～ ～

 1.200 /giờ 8:00 ～ 17:30 giờ

 10.000 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 12.000 /ngày  ～  giờ

18 204.030 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

19:45 ～ 5:00

40 350.800 /tháng  ～  giờ

 205.000 /tháng 9:00 ～ 18:00～ ～

 ～  

59 570.000 /tháng  ～  giờ

 1.080 /giờ 9:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 1.200 /giờ  ～  giờ

 1.210 /giờ 7:00 ～ 16:00～ ～

9:00 ～ 18:00

 1.330 /giờ 13:00 ～ 22:00 giờ

 220.360 /tháng 8:00 ～ 17:30～ ～

 ～  

59 413.270 /tháng  ～  giờ

 1.200 /giờ 8:00 ～ 14:00～ ～

14:00 ～ 20:00

 1.300 /giờ  ～  giờ

18 1.150 /giờ 8:10 ～ 16:55～ ～

 ～  

 1.250 /giờ  ～  giờ

18 184.800 /tháng 7:00 ～ 16:00～ ～

17:00 ～ 2:00

59 252.000 /tháng  ～  giờ

 10.000 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 18.000 /ngày  ～  giờ

 11.000 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

39 15.000 /ngày  ～  giờ

18 1.300 /giờ 19:00 ～ 4:00～ ～

 ～  

 1.600 /giờ  ～  giờ

 1.100 /giờ 10:30 ～ 14:30～ ～

 ～  

 1.100 /giờ  ～  giờ

 300.400 /tháng 8:30 ～ 18:00～ ～

 ～  

 368.400 /tháng  ～  giờ

V10-68
Aichi-ken Ichinomiya-shi 

Kisogawa-cho

Phân loại hàng hóa trong 

xưởng  

15
23060-11188341

V10-65
Aichi-ken Nagoya-shi Kita-

ku 

Thợ chít mạch tường, khe 

cửa (sealing)  

10
23020-71635241

V10-66
Aichi-ken Nagoya-shi 

Minato-ku 
Gia công gỗ xây dựng   

20
23030-18865641

V10-67
Aichi-ken Nagoya-shi 

Nakamura-ku 
Nấu nướng, phục vụ bàn   

0
23020-71660541

V10-57

V10-63
Aichi-ken Toyohashi-shi 

Akemi-cho

Nhân viên kho (tuyển gấp) 

(UKEOI)

20
23040-13177941

V10-64

Mie-ken Matsusaka-shi 

Maenoheta-cho 

=> Đến các công trường

Thợ sơn   
0

24040-7205041

23080-4276241V10-60
Aichi-ken Owariasahi-shi 

Setogawa-cho
Nhân viên công trình   

V10-55
Aichi-ken Toyohashi-shi 

Azumada-cho
Làm công trình   

10

Hoặc khoảng 6 tiếng giữa

V10-58
Aichi-ken Nagoya-shi 

Minato-ku 
Hàn điểm, hàn robot CO2  

0
23030-17764641

V10-59
Aichi-ken Nagoya-shi 

Minato-ku 
Hộ lý trong viện dưỡng lão  

1
23020-67913741

23020-66848441

23040-13153041

V10-56
Gifu-ken Tajimi-shi Ikeda-

cho
Làm giàn giáo công trình  

20
21030-14936841

V10-52

V10-61
Aichi-ken Niwa-gun Oguchi-

cho 

Nhân viên trạm xăng 

(Komaki Kita 41 go)  

10
21030-14974641

V10-62
Aichi-ken Okazaki-shi 

Hashime-cho
Sản xuất phụ tùng ô tô  

5
23140-4544441

23170-14065541

V10-53
Aichi-ken Kiyosu-shi 

Haruhi 

Lắp ráp ván khuôn 

tại công trường  

30
23020-71219541

20

Aichi-ken Nagoya-shi Nishi-

ku 

Nhân viên phát triển hệ 

thống   

20

V10-54

Aichi-ken Toyoake-shi 

Sakae-cho => Các công 

trường

Phụ giúp làm vườn  
0

23030-18714341

Aichi-ken Kasugai-shi 

Higashino-cho

Ép dập linh kiện ô tô, xe 

máy, xe đạp   

1

※Lưu ý: Tại thời điểm ứng tuyển, tuyển dụng có thể đã bị xóa bỏ. 4/22



Mã Tuổi Tăng caĐịa điểm làm việc Tên công việc Lương Giờ Mã tuyển dụng

 1.090 /giờ～ ～

8:30 ～ 21:00

59 1.090 /giờ  ～  giờ

 195.000 /tháng 8:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

44 255.150 /tháng  ～  giờ

 1.100 /giờ 7:00 ～ 10:30～ ～

11:00 ～ 14:00

 1.100 /giờ  ～  giờ

 193.200 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 222.500 /tháng  ～  giờ

 187.000 /tháng 8:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

64 200.000 /tháng  ～  giờ

 1.150 /giờ 8:00 ～ 12:30～ ～

8:00 ～ 16:30

 1.150 /giờ  ～  giờ

 1.200 /giờ 8:00 ～ 17:00～ ～

 1.300 /giờ 8:00 ～ 20:00 giờ

 203.900 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 303.900 /tháng  ～  giờ

 1.077 /giờ 9:00 ～ 15:00～ ～

 ～  

59 1.100 /giờ  ～  giờ

 1.077 /giờ 8:15 ～ 17:20～ ～

8:45 ～ 15:50

 1.077 /giờ  ～  giờ

 1.077 /giờ 8:30 ～ 16:00～ ～

9:00 ～ 16:00

59 1.100 /giờ 9:00 ～ 15:00 giờ

 1.250 /giờ 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 1.250 /giờ  ～  giờ

 194.400 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 237.600 /tháng  ～  giờ

18 228.000 /tháng 7:00 ～ 16:00～ ～

 ～  

64 280.000 /tháng  ～  giờ

 1.090 /giờ～ ～

10:00 ～ 20:00

 1.120 /giờ  ～  giờ

18 1.077 /giờ 7:00 ～ 16:00～ ～

13:00 ～ 22:00

 1.250 /giờ 22:00 ～ 7:00 giờ

 185.000 /tháng 7:30 ～ 16:30～ ～

8:00 ～ 17:00

59 190.000 /tháng 8:30 ～ 17:30 giờ

V10-83
Aichi-ken Nagoya-shi Kita-

ku 

Nhân viên cửa hàng bán 

quần áo  

0
21060-4618441

Khoảng 5 tiếng giữa

V10-84
Aichi-ken Seto-shi Konyada-

cho
Nhân viên hộ lý  

0
23080-4486741

V10-85
Aichi-ken KitaNagoya-shi 

Tokushige

Công nhân nhà máy sản 

xuất thùng các-tông  

10
23020-66764041

V10-80 Mie-ken Ise-shi Misono-cho
Đóng hàng, xuất hàng 

trong kho (UKEOI)

10
24020-7274441

V10-81
Aichi-ken Nagoya-shi 

Midori-ku 

Lắp đặt đường ống, rèn, 

hàn(Tuyển cả người chưa 

có kinh nghiệm)  

5
23030-18989941

V10-82
Aichi-ken Nagoya-shi 

Minato-ku 
Tái chế tấm thạch cao  

25
23010-34637941

V10-77
Aichi-ken Ichinomiya-shi 

Dempoji

Đóng gói sản phẩm và 

xử lý nguyên liệu  

2
23060-11254441

Hoặc từ 6 tiếng giữa

V10-78
Aichi-ken Okazaki-shi 

Daijuji
Sản xuất linh kiện ô tô  

0
23050-11615841

V10-79
Aichi-ken Toyokawa-shi 

Kaminagayama-cho

Lắp ráp bảng điều khiển,

nối điện  

0
23140-4845141

V10-74
Aichi-ken Nagoya-shi 

Nakagawa-ku 

Phân loại, đóng gói, xếp, 

phát tờ rơi  

0
23020-71793741

V10-75
Aichi-ken Nagoya-shi Nishi-

ku 
Vệ sinh vải bạt  

20
23020-72033241

V10-76
Aichi-ken Yatomi-shi 

Matsuna

Hàn, gia công hoàn 

thiện, lắp ráp  

10
23100-8298341

V10-71
Aichi-ken Tokai-shi Ota-

machi

Nhân viên vệ sinh trung 

tâm thương mại  (UKEOI)

0
23030-18856741

Từ  2 tiếng giữa

V10-72
Gifu-ken Kakamigahara-shi 

Unuma Kakamigahara-cho

Công nhân đóng gói bánh 

kẹo  

26
21010-35213941

V10-73
Aichi-ken Nagoya-shi 

Nakagawa-ku 

Vận hành máy sản xuất 

NC, MC, v.v…  

15
23020-71823441

V10-69

Aichi-ken Komaki-shi 

Chuo/Inuyama-shi 

Wakamiya

Nhân viên bán hàng tại 

trạm

xăng (Bán thời gian)  

0
23170-14225541

V10-70
Aichi-ken Toyoake-shi 

Nishigawa-cho

Phân loại, kiểm hàng phụ 

kiện ô tô  

30
23030-18846541

※Lưu ý: Tại thời điểm ứng tuyển, tuyển dụng có thể đã bị xóa bỏ. 5/22



Mã Tuổi Tăng caĐịa điểm làm việc Tên công việc Lương Giờ Mã tuyển dụng

 10.000 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 16.000 /ngày  ～  giờ

18 195.000 /tháng 7:45 ～ 16:45～ ～

19:30 ～ 4:30

44 220.000 /tháng  ～  giờ

 200.000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

45 250.000 /tháng  ～  giờ

 1.080 /giờ  ～  ～ ～

 1.180 /giờ 7:30 ～ 15:00 giờ

 10.800 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

40 12.500 /ngày  ～  giờ

 264.000 /tháng 8:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

59 450.000 /tháng  ～  giờ

 1.080 /giờ 9:00 ～ 17:00～ ～

9:30 ～ 15:30

 1.080 /giờ 10:00 ～ 15:00 giờ

 238.000 /tháng 9:00 ～ 18:00～ ～

 ～  

 385.500 /tháng  ～  giờ

 1.080 /giờ 9:45 ～ 15:00～ ～

9:45 ～ 12:30

 1.500 /giờ  ～  giờ

 1.350 /giờ 7:00 ～ 16:00～ ～

 ～  

 1.350 /giờ  ～  giờ

 1.200 /giờ 9:00 ～ 18:00～ ～

 ～  

 1.250 /giờ  ～  giờ

 1.077 /giờ 7:00 ～ 11:00～ ～

 ～  

 1.100 /giờ  ～  giờ

 197.000 /tháng 8:15 ～ 17:00～ ～

 ～  

64 265.000 /tháng  ～  giờ

  227.725 /tháng 9:00 ～ 18:00～ ～

 ～  

40 306.838 /tháng  ～  giờ

 18.000 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 18.000 /ngày  ～  giờ

 190.000 /tháng 9:00 ～ 18:00～ ～

 ～  

44 200.000 /tháng  ～  giờ

 1.077 /giờ 9:00 ～ 15:00～ ～

 1.100 /giờ 8:00 ～ 17:00 giờ

Hoặc khoảng 5 tiếng giữa

V10-102
Aichi-ken Obu-shi Yokone-

machi
Sản xuất nhựa  

20
23110-14337541

V10-103
Aichi-ken Takahama-shi 

Tado-cho

May bọc ghế ô tô  

(UKEOI)

0
23110-13373841

V10-99
Aichi-ken Niwa-gun Oguchi-

cho 
Xử lý phế liệu công nghiệp  

10
23130-5756541

V10-100
Aichi-ken Ichinomiya-shi 

Mitsui
Đánh bóng linh kiện ô tô   

10
23060-11211441

V10-101
Aichi-ken Tokai-shi 

Takayokosuka-machi

Làm trong lò gạch (việc 

nhẹ) (UKEOI)

10
23020-72818441

V10-96
Mie-ken Tsu-shi Kawage-

cho

Lấy hàng, chuẩn bị xuất 

kho cho hàng được đặt 

mua qua mạng (HAKEN)

15
24030-12806441

V10-98
Aichi-ken Nagoya-shi Naka-

ku 

Nhân viên vệ sinh  

(UKEOI)

0
23020-67162341

V10-93
Aichi-ken Kasugai-shi 

Hosoki-cho

Sơn tấm kim loại xe, 

đánh bóng, phủ bề mặt, 

kiểm tra xe  

25
23170-14359141

V10-94
Aichi-ken Okazaki-shi Hane-

cho

Vận chuyển cơm hộp + Hỗ 

trợ rửa đồ trong bếp  

10
23050-11655041

V10-95
Aichi-ken Okazaki-shi Oka-

cho

Xử lý sản phẩm đúc 

(UKEOI)

30

V10-89
Aichi-ken Nagoya-shi 

Midori-ku 

Bán hàng, bày hàng, hỗ trợ 

chế biến   

0
23020-72425041Khoảng 6 tiếng giữa

23050-11783141

V10-90
Aichi-ken Nagoya-shi 

Mizuho-ku 

Phun sơn lên sản phẩm kim 

loại (gồm cả học nghề)   

10
23030-19073441

V10-91 Aichi-ken Nagoya-shi Meito-ku 
Thợ lắp đặt điện viễn thông 

(chủ yếu trong nhà)  

30
13130-28069341

V10-92

Aichi-ken Yatomi-shi 

Tomihama => Đến các hội 

trường 

(chủ yếu trong Nagoya)

Quản lý mảng xanh 

cho sự kiện  

0
23030-18973041

V10-86
Aichi-ken Kariya-shi 

Izumida-cho
Đan cốt thép cho công trình  

0
23110-14203341

V10-87
Aichi-ken Okazaki-shi 

Hashime-cho

Nhân viên kho linh kiện 

(UKEOI)

27
23030-18974341

V10-88
Gifu-ken Ampachi-gun 

Wanochi-cho 
Thợ sơn  

15
21020-10363941

※Lưu ý: Tại thời điểm ứng tuyển, tuyển dụng có thể đã bị xóa bỏ. 6/22



Mã Tuổi Tăng caĐịa điểm làm việc Tên công việc Lương Giờ Mã tuyển dụng

 9.600 /ngày 8:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

64 12.000 /ngày  ～  giờ

 227.000 /tháng 8:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

59 237.000 /tháng  ～  giờ

 1.080 /giờ 10:00 ～ 14:00～ ～

 ～  

 1.200 /giờ  ～  giờ

1.080 /giờ～ ～

7:00 ～ 19:00

1.200 /giờ  ～  giờ

 1.080 /giờ～ ～

7:00 ～ 12:00

 1.080 /giờ  ～  giờ

 1.150 /giờ 9:00 ～ 15:00～ ～

10:00 ～ 15:00

 1.150 /giờ  ～  giờ

18 190.000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

20:00 ～ 5:00

59 270.000 /tháng  ～  giờ

 1.100 /giờ 10:00 ～ 15:00～ ～

17:00 ～ 21:00

 1.500 /giờ  ～  giờ

18 195.000 /tháng 13:00 ～ 21:00～ ～

15:00 ～ 23:00

59 195.000 /tháng  ～  giờ

18 185.416 /tháng 8:00 ～ 17:50～ ～

 ～  

30 258.000 /tháng  ～  giờ

 260.000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

64 260.000 /tháng  ～  giờ

 1.100 /giờ 15:00 ～ 18:00～ ～

59 1.300 /giờ 7:15 ～ 19:00 giờ

 1.080 /giờ 7:00 ～ 12:00～ ～

12:00 ～ 17:00

 1.300 /giờ  ～  giờ

 1.220 /giờ 10:00 ～ 14:00～ ～

11:00 ～ 15:00

 1.270 /giờ 9:00 ～ 16:00 giờ

 325.000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 400.000 /tháng  ～  giờ

 8.200 /ngày 7:30 ～ 16:30～ ～

5:30 ～ 14:30

 9.000 /ngày  ～  giờ

 1.010 /giờ 9:00 ～ 16:00～ ～

9:00 ～ 18:00

 1.010 /giờ  ～  giờ

V10-120 Gifu-ken Ibi-gun Ono-cho 
Nhân viên kho, hậu cần 

(TUYỂN GẤP)  

0
21010-35913641

V10-117
Aichi-ken Ichinomiya-shi 

Oku-cho

Hộ lý (bán thời gian) 

trong viện dưỡng lão  

0
23060-10632641

V10-118
Aichi-ken Okazaki-shi Nikki-

cho
Thợ công trường  

0
23050-11673241

V10-119
Aichi-ken Toyota-shi 

Sasabara-cho
Nhân viên sân golf  

2
23090-10012741

V10-114
Aichi-ken Nagoya-shi Nishi-

ku 

Lái xe tải cỡ lớn 

vận chuyển hàng hóa   

23
23020-73085041

V10-115
Aichi-ken Nagoya-shi 

Midori-ku 
Hỗ trợ chăm trẻ  

0
23020-68925641

V10-116
Aichi-ken Kasugai-shi 

Rokkenya-cho

Làm việc trong cửa hàng 

bánh kẹo  

0
23170-14167041

Hoặc khoảng 3 tiếng giữa

V10-111
Aichi-ken Chita-gun 

Mihama-cho 

Nhân viên bồi bàn 

và làm bếp  

0
23070-11074341

V10-112
Mie-ken Kuwana-shi 

Nagashima-cho 

Nhân viên vệ sinh 

khu nghỉ dưỡng  

10
24050-6576141

V10-113
Aichi-ken Nagoya-shi 

Tempaku-ku 

Xây dựng công trình 

(có thể học việc)  

20
23010-35100441

V10-108
Aichi-ken Kasugai-shi 

Iwano-cho

Nhân viên vệ sinh 

trong siêu thị  

0
23010-34829641

V10-109
Aichi-ken Chiryu-shi Yama-

machi
Dọn phòng khách sạn  

0
23110-13754541

V10-110
Aichi-ken Obu-shi Yokone-

machi
Kiểm hàng linh kiện nhựa  

27
23110-14288341

Từ 4 tiếng giữa

V10-105
Aichi-ken Nagoya-shi Nishi-

ku 
Hộ lý hỗ trợ tắm rửa  

20
23010-32734841

V10-106
Aichi-ken Nagoya-shi 

Moriyama-ku 

Làm bếp trong nhà ăn 

trường học   

0
23020-73013441

V10-107
Aichi-ken Konan-shi Kusai-

cho

Làm bếp trong 

viện dưỡng lão 

0
23130-5509141

Từ 4 tiếng giữa

V10-104
Gifu-ken Yoro-gun Yoro-

cho 

Làm sạch cặn bê tông 

(dùng máy) (UKEOI)

1
21020-9831641

※Lưu ý: Tại thời điểm ứng tuyển, tuyển dụng có thể đã bị xóa bỏ. 7/22



Mã Tuổi Tăng caĐịa điểm làm việc Tên công việc Lương Giờ Mã tuyển dụng

 230.000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 350.000 /tháng  ～  giờ

18 220.000 /tháng 9:00 ～ 18:00～ ～

18:00 ～ 9:00

69 250.000 /tháng  ～  giờ

 1.080 /giờ 7:00 ～ 10:00～ ～

 ～  

 1.130 /giờ  ～  giờ

 ####### /năm  ～  ～ ～

64 ####### /năm 7:00 ～ 19:00 giờ

18 1.260 /giờ 22:00 ～ 8:00～ ～

 ～  

 1.380 /giờ  ～  giờ

 190.000 /tháng 7:30 ～ 17:00～ ～

 ～  

 300.000 /tháng  ～  giờ

 1.077 /giờ 9:00 ～ 15:00～ ～

8:30 ～ 12:00

 1.077 /giờ 13:00 ～ 17:00 giờ

 1.023 /giờ 8:30 ～ 13:30～ ～

10:00 ～ 16:00

 1.023 /giờ  ～  giờ

 1.080 /giờ 10:30 ～ 18:30～ ～

 ～  

 1.480 /giờ  ～  giờ

 1.280 /giờ 7:00 ～ 12:30～ ～

15:00 ～ 20:30

64 1.480 /giờ  ～  giờ

18 191.000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

21:00 ～ 6:00

59 241.000 /tháng 6:00 ～ 15:00 giờ

 185.000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 340.000 /tháng  ～  giờ

 200.000 /tháng 8:00 ～ 18:00～ ～

 ～  

 500.000 /tháng  ～  giờ

 251.100 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 251.100 /tháng  ～  giờ

 1.080 /giờ 9:00 ～ 15:00～ ～

59 1.200 /giờ 8:00 ～ 17:10 giờ

 1.010 /giờ  ～  ～ ～

 1.050 /giờ 8:00 ～ 18:00 giờ

 230.000 /tháng 8:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

64 271.000 /tháng  ～  giờ

V10-129
Aichi-ken Nagoya-shi 

Minami-ku 
Hỗ trợ trẻ em khuyết tật   

10
23030-18181341

V10-130
Aichi-ken Nagoya-shi 

Moriyama-ku 
Hộ lý  

0
23010-35178641

V10-126
Aichi-ken Tahara-shi Ura-

cho
Xây dựng công trình  

20
23040-13414441

V10-127
Aichi-ken Toyokawa-shi 

Kawahana-cho

Gia công, chế biến 

thực phẩm   

0
23140-4951941

V10-128
Mie-ken Yokkaichi-shi 

Shinsho
Hỗ trợ sơ chế thịt  

0
24010-12068841

V10-123
Aichi-ken Nagoya-shi Naka-

ku 
Vệ sinh toà nhà (UKEOI)

0
23010-35260141

V10-124
Aichi-ken Yatomi-shi Ueno-

cho

Nhân viên kho 

(lái xe nâng)  

5
23100-8407141

V10-125
Aichi-ken Ichinomiya-shi 

Imaise-cho

Nhân viên hộ lý

(làm ca đêm)  

0
23060-11354141

Khoảng 8 tiếng giữa

V10-121
Aichi-ken Nagoya-shi 

Nakagawa-ku 

Thi công xây dựng

công trình cầu đường   

27
23020-73337441

V10-122
Aichi-ken Nagoya-shi Kita-

ku 

Hộ lý tại cơ sở việc làm 

cho người khuyết tật    

0
23020-72830341

V10-131
Aichi-ken Nagoya-shi 

Midori-ku 

Lắp đặt biển báo, kẻ vạch 

trên đường giao thông  

10
23030-19394141

V10-132
Aichi-ken Inazawa-shi 

Okuda Osawa-cho

Vận hành máy phun 

sản xuất khuôn đúc  

10
23060-11532841

V10-133
Aichi-ken Owariasahi-shi 

Yoshioka-cho
Làm mộc xây dựng   

30
23080-4595341

V10-134
Aichi-ken Tokai-shi 

Minamishibata-machi

Xây dựng (cắt ván thép, 

gia công)  

0
23070-11648541

V10-135
Aichi-ken Toyota-shi 

Nishioka-cho

Quản lý, kiểm hàng, gia 

công, 

lắp ráp sản phẩm nhựa  

10
23090-10257641

V10-136
Gifu-ken Toki-shi Tsurusato-

cho

Làm xưởng (xuất nhập 

kho, nhặt hàng)  

15
21030-15658841

Hoặc khoảng 5 tiếng giữa

Từ 4 tiếng giữa

V10-137
Aichi-ken Nagoya-shi Meito-

ku 

Hộ lý chăm sóc tại nhà 

(Chuyên làm ca ngày)  

15
23010-33032641

※Lưu ý: Tại thời điểm ứng tuyển, tuyển dụng có thể đã bị xóa bỏ. 8/22



Mã Tuổi Tăng caĐịa điểm làm việc Tên công việc Lương Giờ Mã tuyển dụng

 1.100 /giờ 14:00 ～ 17:00～ ～

8:00 ～ 11:05

 1.100 /giờ 9:00 ～ 12:05 giờ

 1.077 /giờ 9:00 ～ 18:00～ ～

 ～  

64 1.173 /giờ  ～  giờ

 1.077 /giờ 9:00 ～ 15:00～ ～

 1.077 /giờ 9:00 ～ 15:00 giờ

 1.260 /giờ 8:30 ～ 13:00～ ～

 1.260 /giờ 8:30 ～ 17:30 giờ

18 8.620 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

8:30 ～ 17:30

 11.000 /ngày 21:00 ～ 6:00 giờ

 1.080 /giờ 10:00 ～ 15:00～ ～

 ～  

 1.180 /giờ  ～  giờ

 200.000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

34 300.000 /tháng  ～  giờ

 1.077 /giờ 6:00 ～ 10:00～ ～

6:00 ～ 14:30

 1.200 /giờ 15:00 ～ 19:30 giờ

 1.100 /giờ 7:30 ～ 10:30～ ～

11:30 ～ 14:30

 1.150 /giờ 18:00 ～ 21:00 giờ

 1.130 /giờ 7:00 ～ 16:00～ ～

9:00 ～ 18:00

 1.515 /giờ 10:00 ～ 19:00 giờ

 1.080 /giờ 11:00 ～ 14:00～ ～

17:00 ～ 22:00

 1.100 /giờ  ～  giờ

 1.077 /giờ 9:30 ～ 14:30～ ～

 ～  

 1.100 /giờ  ～  giờ

 270.000 /tháng 7:40 ～ 16:40～ ～

 ～  

59 280.000 /tháng  ～  giờ

 10.000 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 15.000 /ngày  ～  giờ

18 10.000 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 12.000 /ngày  ～  giờ

 1.100 /giờ 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 1.160 /giờ  ～  giờ

 1.100 /giờ 7:30 ～ 14:00～ ～

8:00 ～ 14:00

64 1.500 /giờ  ～  giờ

V10-138
Aichi-ken Nagoya-shi 

Mizuho-ku 

Quản lý sản xuất, vận 

chuyển hàng hóa   

10
23030-19223241

V10-139
Aichi-ken Nagoya-shi Kita-

ku 

Nhân viên hộ lý 

(Không cần chứng chỉ)  

0
23010-35476741

V10-140
Aichi-ken Ichinomiya-shi 

Sasano
Nhân viên công xưởng  

0
23060-11553641

V10-141
Aichi-ken Ichinomiya-shi 

Hagiwara-cho
Nhân viên hộ lý  

0
23060-11104841

V10-142

Aichi-ken Kariya-shi Taisho-

machi 

=> Các công trường thi công 

Hướng dẫn giao thông 

tại công trường thi công   

5
23110-14468741

hoặc khoảng 3 tiếng giữa

Hoặc từ 4 tiếng giữa

23170-14803541

V10-143
Aichi-ken Chiryu-shi Hom-

machi
Dọn phòng khách sạn  

0
23110-13372341

V10-144 Mie-ken Ise-shi Misono-cho Sản xuất bánh kẹo   
20

24020-7441541

V10-145
Aichi-ken Nagoya-shi 

Minami-ku 
Hỗ trợ làm bếp  (UKEOI)

0
23020-73145741

V10-150
Aichi-ken Kariya-shi Aioi-

cho

Nhân viên vệ sinh phòng 

khách sạn   (UKEOI)

5
23020-73863441

V10-151

Aichi-ken Nishio-shi/ 

Shimmura-cho/ Toyoya-shi 

Wakabayashi Nishimachi/Anjo-

shi Kamijo-cho

Nhân viên lái xe tải   
30

23050-11983941

V10-146
Aichi-ken Nagoya-shi Kita-

ku 

Rửa bát trong bệnh viện  

(UKEOI)

0
23020-70222341

V10-147
Aichi-ken Nagoya-shi 

Nakamura-ku 
Nhân viên hộ lý  

0
23020-69312941

V10-148
Aichi-ken Kasugai-shi 

Ajiyoshi-cho
Nhân viên chạy bàn   

0

V10-152

Gifu-ken Minokamo-shi 

Kamono-cho=> Đến các 

công trường làm việc 

Xây dựng dân dụng   
6

21070-4834641

V10-153

Aichi-ken Nagoya-shi 

Moriyama-ku 

=> Các địa điểm làm việc

Nhân viên bảo vệ  
2

23010-35692241

V10-154
Aichi-ken Tsushima-shi 

Kamishinden-cho

Hộ lý, nhân viên hỗ trợ 

đời sống sinh hoạt  

0
23100-8549841

V10-155
Aichi-ken Anjo-shi 

Nihongishim-machi

Phân loại, xếp hàng trong 

kho lạnh  (UKEOI)

0
23170-14818341

※Lưu ý: Tại thời điểm ứng tuyển, tuyển dụng có thể đã bị xóa bỏ. 9/22



Mã Tuổi Tăng caĐịa điểm làm việc Tên công việc Lương Giờ Mã tuyển dụng

 9.000 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 20.000 /ngày  ～  giờ

 1.100 /giờ 8:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

59 1.300 /giờ  ～  giờ

 1.077 /giờ 8:00 ～ 17:00～ ～

8:00 ～ 12:00

 1.077 /giờ  ～  giờ

 1.077 /giờ 9:00 ～ 15:00～ ～

 ～  

 1.077 /giờ  ～  giờ

 1.030 /giờ 9:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 1.030 /giờ  ～  giờ

 200.000 /tháng 8:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

44 265.000 /tháng  ～  giờ

 1.100 /giờ 10:00 ～ 14:00～ ～

 1.300 /giờ 11:00 ～ 22:00 giờ

 270.000 /tháng 8:30 ～ 18:00～ ～

 ～  

59 461.000 /tháng  ～  giờ

 176.700 /tháng 6:00 ～ 15:00～ ～

10:00 ～ 19:00

59 176.700 /tháng  ～  giờ

 1.080 /giờ 14:15 ～ 18:00～ ～

 ～  

59 1.080 /giờ  ～  giờ

 1.096 /giờ 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

40 1.672 /giờ  ～  giờ

 1.100 /giờ～ ～

9:30 ～ 16:00

64 1.400 /giờ  ～  giờ

18 201.600 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

5:50 ～ 14:50

45 250.000 /tháng 12:50 ～ 21:40 giờ

 1.200 /giờ 8:00 ～ 16:30～ ～

 ～  

 1.200 /giờ  ～  giờ

 1.080 /giờ～ ～

8:00 ～ 12:30

 1.250 /giờ  ～  giờ

 1.077 /giờ 10:00 ～ 15:00～ ～

64 1.100 /giờ 9:00 ～ 14:00 giờ

 1.090 /giờ 8:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

 1.090 /giờ  ～  giờ

V10-156
Aichi-ken Kasugai-shi 

Oshizawadai

Sơn, phun sơn cho 

công trình  

10
23170-14816141

V10-157
Aichi-ken Obu-shi Kitasaki-

machi

Làm hàn, gia công trong 

xưởng (UKEOI)

20
23110-14437941

V10-158
Aichi-ken Toyohashi-shi 

Muroichiba-cho
Sơ chế rau trong siêu thị  

0
23040-13698741

V10-159
Aichi-ken Toyokawa-shi 

Shinyutaka-machi

Kiểm tra ngoại quan sản 

phẩm cơ khí chính xác  

1
23140-4991741

V10-160
Mie-ken Yokkaichi-shi 

Kawarada-cho
Việc nhẹ trong xưởng   

0
24010-12398941

V10-161
Aichi-ken Nagoya-shi 

Midori-ku 

Quản lý chất lượng 

(Không cần kinh nghiệm)  

11
23030-18849641

V10-162
Aichi-ken Nagoya-shi 

Nakamura-ku 

Nấu ăn, hỗ trợ 

nấu ăn đơn giản  

0
23020-68972241

V10-163
Aichi-ken Kasugai-shi 

Toriimatsu-cho

Nhân viên kinh doanh 

(không đi chào hàng, 

không ép doanh số)  

20
23170-14850841

V10-164
Aichi-ken Konan-shi 

Kaminara-cho
Phụ bếp, nấu ăn  

10
23130-5945141

V10-165
Aichi-ken Inuyama-shi 

Goromaru
Rửa chén bát  

0
23130-5933441

V10-166
Aichi-ken Kariya-shi 

Ichiriyama-cho

Vận hành máy sản xuất, 

kiểm hàng  

20
23110-14620941

V10-167 Aichi-ken Anjo-shi Toei-cho Lắp ráp thiết bị điện  
0

23110-14614141

V10-168
Gifu-ken Kani-shi 

Nino/Kani-shi Dota

Vận hành máy gia công 

linh kiện    

20
21030-15863941

V10-169
Aichi-ken Nagoya-shi Nishi-

ku 

Nhân viên chuyển phát 

thuốc y tế  

0
23020-74501641

Từ  3 tiếng giữa

V10-170
Aichi-ken Ichinomiya-shi 

Kisogawa-cho

Nhân viên chế biến cá tươi 

[Kisogawa]  

0
23010-35895641

V10-171
Aichi-ken Owariasahi-shi 

Ida-cho
Sản xuất thùng Carton   

0
23080-4687541

V10-172
Aichi-ken Inazawa-shi 

Yokochi
Nhân viên hộ lý   

0
23060-11494341

Từ 4 tiếng giữa

Hoặc từ  3 tiếng giữa

Hoặc từ 3 tiếng giữa

※Lưu ý: Tại thời điểm ứng tuyển, tuyển dụng có thể đã bị xóa bỏ. 10/22



Mã Tuổi Tăng caĐịa điểm làm việc Tên công việc Lương Giờ Mã tuyển dụng

 240.000 /tháng 8:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

64 265.000 /tháng  ～  giờ

 202.821 /tháng 8:15 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 272.258 /tháng  ～  giờ

 1.140 /giờ～ ～

8:30 ～ 17:30

 1.140 /giờ  ～  giờ

18 1.023 /giờ 4:00 ～ 12:00～ ～

59 1.300 /giờ 5:00 ～ 12:00 giờ

18 220.367 /tháng 10:30 ～ 23:00～ ～

 ～  

59 250.000 /tháng  ～  giờ

 248.000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

7:00 ～ 16:00

59 248.000 /tháng  ～  giờ

 1.080 /giờ～ ～

9:00 ～ 15:00

 1.100 /giờ  ～  giờ

                          1.077 /giờ 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 1.077 /giờ  ～  giờ

 1.077 /giờ 8:30 ～ 10:30～ ～

14:00 ～ 17:30

 1.177 /giờ  ～  giờ

 230.000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 330.000 /tháng  ～  giờ

 1.100 /giờ～ ～

9:00 ～ 21:00

 1.300 /giờ  ～  giờ

 250.000 /tháng 9:00 ～ 18:00～ ～

 ～  

 380.000 /tháng  ～  giờ

 200.000 /tháng 8:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

59 300.000 /tháng  ～  giờ

 1.077 /giờ 9:00 ～ 18:15～ ～

 ～  

64 1.077 /giờ  ～  giờ

 10.000 /ngày 9:00 ～ 17:30～ ～

 ～  

59 12.000 /ngày  ～  giờ

18 11.000 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

39 18.000 /ngày  ～  giờ

 1.080 /giờ 9:00 ～ 16:10～ ～

9:00 ～ 12:30

 1.250 /giờ 13:00 ～ 16:30 giờ

V10-173
Aichi-ken Handa-shi 

Mizuho-cho
Vận hành máy trong xưởng   

2
23070-11679041

V10-174
Aichi-ken Miyoshi-shi 

Miyoshi-cho

Gia công bọt Urethane (gia 

công vật liệu đệm)  

5
23030-19343141

V10-175
Aichi-ken Obu-shi Yokone-

machi

Lắp ráp linh kiện 

(TUYỂN GẤP) 

20
23110-14463341

Khoảng 4 tiếng giữa

V10-176
Mie-ken Kuwana-gun 

Kisosaki-cho 

Chế biến thực phẩm, kiểm

hàng 

0
24050-6667841

V11-1
Aichi-ken Nagoya-shi Kita-

ku 

Làm bếp, phục vụ bàn tại

quán ăn   

0
23010-36070341

V11-2
Aichi-ken Nagoya-shi 

Minato-ku 

Gia công kim loại, bảo 

dưỡng vệ sinh máy móc   

20
23030-19862241

Từ 4 tiếng giữa

V11-3
Aichi-ken Nagoya-shi 

Nakamura-ku 

Nhân viên vệ sinh khách sạn  

(UKEOI)

0
23050-12490541

V11-4
Aichi-ken Kasugai-shi 

Yotsuya-cho
Nhân viên làm bếp  

0
23170-15391141

V11-5
Aichi-ken Ichinomiya-shi 

Morimoto

Lái xe đưa đón tại cơ sở phúc 

lợi (Chăm sóc sức khoẻ theo 

ngày)  

0
23060-11912441

Khoảng 5 tiếng giữa

V11-6
Aichi-ken Toyota-shi 

Fujiokaiino-cho

Sản xuất bê tông dùng cho

xây dựng  

10
23090-10541841

V11-7
Aichi-ken Tokoname-shi 

Nishiki-cho

Làm bếp kiêm phục vụ tại

quán Hambuger   

0
23070-11839041

V11-8
Gifu-ken Hashima-gun 

Ginan-cho 

Gia công kim loại tấm ô tô 

(yêu cầu kinh nghiệm)  

10
21010-36515241

Khoảng 4 tiếng giữa

V11-9
Aichi-ken Nagoya-shi 

Minato-ku 

Thiết kế phần mềm cơ khí, 

thi công điện   

10
23030-20333841

V11-10
Aichi-ken Nagoya-shi 

Moriyama-ku 

Bày biện món ăn kèm, 

đóng gói đồ ăn   

30
23080-4808741

V11-11
Aichi-ken Nagoya-shi 

Moriyama-ku 

Vệ sinh khu vực chung trong 

chung cư (làm 5 ngày/tuần)  

0
23010-36784941

V11-12
Aichi-ken Seto-shi Magota-

cho
Thi công chống thấm  

15
23080-4779941

V11-13
Aichi-ken Ichinomiya-shi 

Sachihara

Nhân viên hộ lý (không cần 

chứng chỉ)  

0
23060-12090041

※Lưu ý: Tại thời điểm ứng tuyển, tuyển dụng có thể đã bị xóa bỏ. 11/22



Mã Tuổi Tăng caĐịa điểm làm việc Tên công việc Lương Giờ Mã tuyển dụng

18 245.000 /tháng 17:00 ～ 1:00～ ～

15:00 ～ 23:00

 300.000 /tháng  ～  giờ

 220.000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

64 500.000 /tháng  ～  giờ

 1.200 /giờ 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 1.250 /giờ  ～  giờ

 1.100 /tháng 8:30 ～ 17:00～ ～

8:30 ～ 12:00

59 1.500 /tháng  ～  giờ

 1.150 /giờ 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 1.150 /giờ  ～  giờ

 1.150 /giờ 5:30 ～ 14:30～ ～

 ～  

 1.300 /giờ  ～  giờ

 250.000 /tháng 7:30 ～ 16:30～ ～

8:00 ～ 17:00

59 350.000 /tháng  ～  giờ

 1.400 /giờ 9:00 ～ 18:00～ ～

 ～  

59 1.400 /giờ  ～  giờ

 1.077 /giờ 8:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

 1.200 /giờ  ～  giờ

 1.080 /giờ 16:00 ～ 21:45～ ～

17:00 ～ 21:45

 1.080 /giờ 9:00 ～ 16:00 giờ

 180.000 /tháng 8:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

 300.000 /tháng  ～  giờ

 11.000 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

8:30 ～ 17:30

 16.000 /ngày  ～  giờ

18 1.150 /giờ 10:00 ～ 15:00～ ～

17:00 ～ 0:00

 1.200 /giờ  ～  giờ

 1.077 /giờ 7:00 ～ 9:45～ ～

9:00 ～ 13:00

64 1.077 /giờ  ～  giờ

 1.080 /giờ～ ～

7:00 ～ 21:00

 1.090 /giờ  ～  giờ

 176.000 /tháng 8:00 ～ 16:30～ ～

 ～  

 250.000 /tháng  ～  giờ

 1.077 /giờ 9:00 ～ 14:50～ ～

 ～  

 1.180 /giờ  ～  giờ

Từ 5 tiếng giữa

V11-29

Aichi-ken Seto-shi Toshiro-

cho => Các địa điểm làm 

việc 

Làm cảnh quan, quản lý 

cây xanh   

0
23080-4864241

V11-30
Aichi-ken Chiryu-shi Ushita-

cho
Gia công linh kiện ô tô   

0
23110-15158141

V11-14
Aichi-ken Kariya-shi Aioi-

cho

Nhân vien làm bếp/nấu 

món ăn Đài Loan   

0
23030-20222741

V11-15

Aichi-ken Nishio-shi Isshiki-

cho => Đến các công trình 

trong tỉnh Aichi

Công nhân xây dựng  
12

23120-4193841

V11-16 Mie-ken Tsu-shi Obune
Sản xuất bánh kẹo và các 

việc phụ khác (HAKEN)

10
24030-13606441

V11-17
Aichi-ken Nagoya-shi Nishi-

ku 
Gia công sản phẩm nhựa   

0
23020-77211241

V11-18

Aichi-ken Nagoya-shi 

Nakamura-ku  => Đến các 

địa điểm 

Nhân viên dọn vệ sinh 

(UKEOI)

0
23020-77062541

V11-19
Aichi-ken Nagoya-shi 

Minato-ku 

Nhân viên làm bếp  

(UKEOI)

0
23020-76973541

V11-20
Aichi-ken Ichinomiya-shi 

Fuji
Hỗ trợ chuyển nhà   

27
23060-12005641

0
23020-75250341

V11-21
Aichi-ken Ichinomiya-shi 

Dempoji

Gia công cắt ống công 

nghiệp  

0
21010-37303541

V11-22
Aichi-ken Toyota-shi 

Midorigaoka

Lắp ráp, kiểm tra linh kiện 

ô tô  

20
23090-10727841

V11-23
Aichi-ken Okazaki-shi Iga-

cho

Làm cơm hộp, bán hàng, 

tiếp khách  

0
23050-12667241

V11-27
Aichi-ken Nagoya-shi 

Minami-ku 

Vệ sinh trong siêu thị 

(UKEOI)

0
23110-15172641

V11-28
Aichi-ken Komaki-shi 

Kamizue
Nhân viên hộ lý   

0
23170-15672941

V11-24
Gifu-ken Motosu-shi 

Soinakajima
Thợ bảo dưỡng ô tô   

5
21010-37927441

V11-25
Aichi-ken Nagoya-shi 

Midori-ku 
Thợ mộc  

10
23030-20485141

V11-26
Aichi-ken Nagoya-shi Nishi-

ku 
Làm quán ăn  

※Lưu ý: Tại thời điểm ứng tuyển, tuyển dụng có thể đã bị xóa bỏ. 12/22



Mã Tuổi Tăng caĐịa điểm làm việc Tên công việc Lương Giờ Mã tuyển dụng

 1.077 /giờ～ ～

9:00 ～ 23:00

 1.077 /giờ  ～  giờ

 1.200 /giờ 9:00 ～ 18:00～ ～

 ～  

 1.200 /giờ  ～  giờ

 1.100 /giờ 8:00 ～ 14:00～ ～

 1.200 /giờ  ～  giờ

 1.085 /giờ 8:05 ～ 17:00～ ～

 ～  

 1.200 /giờ  ～  giờ

18 1.500 /giờ 9:00 ～ 18:00～ ～

 ～  

 1.500 /giờ  ～  giờ

 1.100 /tháng 8:00 ～ 16:30～ ～

 ～  

 1.500 /tháng  ～  giờ

36 176.800 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

56 221.200 /tháng  ～  giờ

 1.077 /giờ 9:00 ～ 12:00～ ～

18:00 ～ 22:00

 1.100 /giờ  ～  giờ

 1.200 /giờ 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

64 1.200 /giờ  ～  giờ

 8.000 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

69 12.000 /ngày  ～  giờ

 1.080 /giờ 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 1.080 /giờ  ～  giờ

18 9.200 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

20:00 ～ 5:00

59 9.200 /ngày  ～  giờ

 1.100 /giờ～ ～

7:00 ～ 21:00

65 1.150 /giờ  ～  giờ

 1.280 /giờ 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 1.280 /giờ  ～  giờ

 1.080 /giờ 13:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 1.200 /giờ  ～  giờ

 1.080 /giờ 7:45 ～ 16:45～ ～

9:00 ～ 17:00

 1.200 /giờ  ～  giờ

 1.077 /giờ 6:00 ～ 14:00～ ～

14:00 ～ 22:00

 1.077 /giờ 22:00 ～ 6:00 giờ

Khoảng 4 tiếng giữa

V11-47
Aichi-ken Okazaki-shi 

Tosaki-cho

Làm bếp, chạy bàn(cửa 

hàng 248 Minami Okazaki) 

1
13080-13809742

V11-44
Aichi-ken Ichinomiya-shi 

Chiaki-cho

Nhân viên hộ lý 

(Làm ca sáng)  

5
23060-12438541

V11-45
Aichi-ken Niwa-gun Oguchi-

cho 

Nhân viên kho xuất

hàng(Oguchi Center)  

0
23170-15792441

V11-46
Aichi-ken Tokoname-shi 

Kume

Nhân viên hỗ trợ trong 

xưởng tái chế   

0
23070-12342841

V11-41
Aichi-ken Nagoya-shi 

Minami-ku 

Xử lý bề mặt kim loại (mạ

điện), làm dây chuyền trong 

xưởng (Ca ngày )  

10
23030-20540041

V11-42
Aichi-ken Nagoya-shi 

Tempaku-ku 

Nhân viên bảo vệ 

(bảo vệ an toàn giao thông)  

30
23010-37764341

V11-43
Aichi-ken Nagoya-shi Kita-

ku 
Hộ lý  

0
23020-78649841

Từ 4 tiếng giữa

V11-38
Aichi-ken Gamagori-shi 

Nishiura-cho
Rửa đồ  

0
23141-1661941

V11-39
Aichi-ken Anjo-shi Fukama-

cho
Sắp xếp thùng rỗng  

25
23110-15285641

V11-40
Mie-ken Suzuka-shi Nomura-

cho

Xây dựng, cái tạo 

mặt bằng  

2
24090-7474341

V11-35
Aichi-ken Nagoya-shi 

Atsuta-ku 

Sắp xếp hàng, đóng gói, 

đóng hộp   

0
23030-20552541

V11-36

Aichi-ken Seto-shi Toshiro-

cho => Các địa điểm làm 

việc 

Làm cảnh quan, quản lý 

cây xanh   

0
23080-4872241

V11-37
Aichi-ken Kasugai-shi 

Shimoichiba-cho

Kiểm tra, phân loại 

phụ tùng ô tô  

20
23170-15539841

V11-32
Mie-ken Tsu-shi Kawage-

cho

Đọc mã hàng, xác nhận số 

lượng hàng, chuẩn bị xuất 

hàng (HAKEN)

10
24030-13748041

V11-33
Aichi-ken Nagoya-shi Naka-

ku 
Vệ sinh tòa nhà (UKEOI)

0
23020-78035541

V11-34
Aichi-ken Nagoya-shi 

Minami-ku 

 Kiểm hàng linh kiện kim 

loại   

10
23030-20555641

hoặc khoảng 6 tiếng

V11-31
Aichi-ken Toyokawa-shi 

Chujo-cho

Nhân viên tiếp khách, chạy

bàn trong quán ăn  

0
23040-14387741

※Lưu ý: Tại thời điểm ứng tuyển, tuyển dụng có thể đã bị xóa bỏ. 13/22



Mã Tuổi Tăng caĐịa điểm làm việc Tên công việc Lương Giờ Mã tuyển dụng

18 175.000 /tháng 7:00 ～ 16:00～ ～

9:30 ～ 18:30

64 218.000 /tháng 12:30 ～ 21:30 giờ

 10.000 /ngày 8:30 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 18.000 /ngày  ～  giờ

 180.000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

44 290.000 /tháng  ～  giờ

 1.080 /giờ 9:00 ～ 15:00～ ～

 ～  

 1.080 /giờ  ～  giờ

 1.077 /giờ 9:00 ～ 17:00～ ～

9:00 ～ 15:00

 1.077 /giờ 9:00 ～ 16:00 giờ

 1.080 /giờ 10:00 ～ 16:00～ ～

 1.080 /giờ 10:00 ～ 15:00 giờ

18 1.100 /giờ 8:00 ～ 17:00～ ～

20:00 ～ 5:00

59 1.500 /giờ  ～  giờ

 180.000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

44 230.000 /tháng  ～  giờ

 1.033 /giờ 8:00 ～ 17:00～ ～

 1.091 /giờ 8:00 ～ 17:30 giờ

 250.000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

6:30 ～ 15:30

 250.000 /tháng  ～  giờ

 1.077 /giờ 9:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 1.077 /giờ  ～  giờ

 1.077 /giờ～ ～

6:00 ～ 19:00

 1.350 /giờ  ～  giờ

 193.000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

11:00 ～ 20:00

59 235.800 /tháng 16:00 ～ 9:00 giờ

 1.080 /giờ 9:00 ～ 14:00～ ～

 ～  

 1.080 /giờ  ～  giờ

 1.080 /giờ 8:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

 1.700 /giờ  ～  giờ

 1.077 /giờ 9:00 ～ 15:00～ ～

 ～  

 1.077 /giờ  ～  giờ

 1.030 /giờ  ～  ～ ～

64 1.050 /giờ 8:30 ～ 17:30 giờ

V11-62
Aichi-ken Kariya-shi 

Ichiriyama-cho
Nhân viên hộ lý  

0
23110-15520541

V11-63
Aichi-ken Toyohashi-shi 

Hirokoji

Nhân viên vệ sinh 

(UKEOI)

0
23040-14669141

V11-64
Gifu-ken Ogaki-shi 

Motoima

Vệ sinh xe lăn, đồ dùng 

cho công việc điều dưỡng  

0
21020-11254741Từ 4 tiếng giữa

V11-59
Aichi-ken Nagoya-shi 

Chikusa-ku 

Hỗ trợ làm bếp trong cơ sở 

dưỡng lão   

0
23010-38087741

V11-60
Aichi-ken Niwa-gun Oguchi-

cho

Nhân viên hộ lý

(TUYỂN GẤP)  

10
23130-5984441

V11-61
Aichi-ken Inazawa-shi 

Sobue-cho

Phụ bếp trong nhà ăn 

công ty (UKEOI)

0
23110-14709141

Khoảng 3 tiếng giữa

V11-56
Mie-ken Yokkaichi-shi 

Oyachi-cho
Hộ lý  

10
24010-13275441

V11-57

Aichi-ken Nagoya-shi 

Minato-ku => Đến các công 

trường làm việc 

Lắp ráp, tháo dỡ giàn giáo   
10

23030-20808041

V11-58
Aichi-ken Nagoya-shi Nishi-

ku 

Dập cúc và là hoàn thiện 

trang phục trẻ em   

3
23020-79473241

Hoặc từ 5 tiếng giữa

V11-53
Aichi-ken Ichinomiya-shi 

Konobunakashima

Phụ trách xuất nhập hàng 

dược phẩm  (UKEOI)

0
23060-12451041

V11-54
Aichi-ken Takahama-shi 

Hongo-cho

Vận hành máy 

gia công cơ khí  

25
23110-15386841

V11-55
Aichi-ken Toyota-shi Naka-

machi

Phân loại, tập hợp 

hàng hóa   

20
23090-10999541

Hoặc từ 4 tiếng giữa

V11-50
Aichi-ken Nagoya-shi 

Minami-ku 
Thợ cắt sắt  

21
23030-20746841

V11-51
Aichi-ken Nagoya-shi 

Showa-ku 

Nhân viên vệ sinh 

(UKEOI)

0
23010-37891741

V11-52
Aichi-ken Kasugai-shi 

Odetatori-cho

May tấm bọc ghế ngồi 

xe ô tô  

3
23170-15881541

V11-48
Gifu-ken Kaizu-shi Nanno-

cho

Hộ lý (cơ sở lưu trú ngắn 

hạn Yomogi ) 

(TUYỂN GẤP)  

10
21020-11326741

V11-49
Aichi-ken Nagoya-shi 

Nakagawa-ku 
Sơn công trình  

10
23020-75154341

※Lưu ý: Tại thời điểm ứng tuyển, tuyển dụng có thể đã bị xóa bỏ. 14/22



Mã Tuổi Tăng caĐịa điểm làm việc Tên công việc Lương Giờ Mã tuyển dụng

60 1.077 /giờ 16:15 ～ 1:00～ ～

 1.200 /giờ 0:15 ～ 9:00 giờ

 1.090 /giờ 9:00 ～ 18:00～ ～

 ～  

69 1.090 /giờ  ～  giờ

 250.000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 300.000 /tháng  ～  giờ

 194.000 /tháng 8:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

59 290.000 /tháng  ～  giờ

 1.300 /giờ 9:30 ～ 14:00～ ～

 ～  

 1.300 /giờ  ～  giờ

 250.000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

69 350.000 /tháng  ～  giờ

 185.000 /tháng 8:20 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 350.000 /tháng  ～  giờ

18 185.200 /tháng 7:30 ～ 16:30～ ～

9:30 ～ 18:30

64 261.040 /tháng 17:00 ～ 9:00 giờ

230.000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

64 260.000 /tháng  ～  giờ

 210.000 /tháng 8:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

40 300.000 /tháng  ～  giờ

 1.100 /giờ～ ～

15:00 ～ 22:00

 1.100 /giờ  ～  giờ

 1.150 /giờ 13:00 ～ 17:30～ ～

 ～  

64 1.250 /giờ  ～  giờ

 1.077 /giờ 14:00 ～ 21:00～ ～

16:00 ～ 21:00

 1.077 /giờ 16:00 ～ 22:00 giờ

 1.077 /giờ 9:00 ～ 15:00～ ～

9:00 ～ 16:00

 1.200 /giờ 8:00 ～ 17:00 giờ

18 1.083 /giờ  ～  ～ ～

59 1.083 /giờ 4:30 ～ 11:00 giờ

 1.050 /giờ 7:00 ～ 15:00～ ～

 ～  

 1.050 /giờ  ～  giờ

 1.080 /giờ 9:30 ～ 17:30～ ～

17:00 ～ 21:30

 1.080 /giờ  ～  giờ

V11-80 Gifu-ken Ogaki-shi Omura
Sơ chế, bày thịt 

trong siêu thị  

0
21030-16808141

V11-81
Aichi-ken Nagoya-shi Naka-

ku 

Bán hàng, tiếp khách tại 

cửa

hàng sách   

5
23020-80678141

V11-77
Aichi-ken Tsushima-shi 

Ushida-cho
Làm cơm hộp  

1
23100-9103341

V11-78
Aichi-ken Kariya-shi Ogakie-

cho

May đồ nội thất ô tô, 

xe máy  

0
23110-15619441

V11-79
Aichi-ken Obu-shi Yokone-

machi

Cân đong cơm trưa cho 

trường học  

0
23110-15652441Khoảng 5 tiếng giữa

V11-74
Aichi-ken Nagoya-shi 

Minato-ku 

Vận hành máy 

(Không yêu cầu kinh 

nghiệm)  

20
23030-19988941

V11-75
Aichi-ken Nagoya-shi Meito-

ku 

Chạy bàn, phụ bếp trong 

nhà hàng  

0
23010-36616841

V11-76
Aichi-ken Ichinomiya-shi 

Hagiwara-cho

Nhân viên kho hàng 

(CA CHIỀU)  

0
23140-5388941

Từ  3 tiếng giữa

V11-71
Aichi-ken Toyota-shi 

Hosoya-cho
Sửa chữa xe ô tô  

10
23090-10486341

V11-72 Mie-ken Tsu-shi Otobe
Nhân viên hộ lý 

(có ca đêm)  

0
24030-13827341

V11-73
Aichi-ken Nagoya-shi Kita-

ku  

Xây dựng dân dụng, 

phá dỡ công trình   

0
23020-75342441

V11-68
Aichi-ken Ichinomiya-shi 

Nishihagiwara
Gia công Inox  

20
23060-12551541

V11-69
Aichi-ken Okazaki-shi 

Myodaiji-cho
Nhân viên vệ sinh   

4
23050-13035141

V11-70
Aichi-ken Okazaki-shi 

Hakoyanagi-cho

Lái máy xây dựng, 

quản lý thi công  

10
23050-12068841

V11-65
Aichi-ken Nagoya-shi 

Minami-ku 
Ép phun nhựa Plastic  

0
23030-20364141

V11-66
Aichi-ken Nagoya-shi 

Minami-ku 
Nhân viên hộ lý   

0
23010-37096041

V11-67
Aichi-ken Seto-shi Kitawaki-

cho

Làm việc công trường 

(Hàn xì, lắp ráp)  

0
23080-4830541

Hoặc từ 5 tiếng giữa

※Lưu ý: Tại thời điểm ứng tuyển, tuyển dụng có thể đã bị xóa bỏ. 15/22



Mã Tuổi Tăng caĐịa điểm làm việc Tên công việc Lương Giờ Mã tuyển dụng

 196.000 /tháng 6:30 ～ 15:30～ ～

8:30 ～ 17:30

60 393.000 /tháng 11:00 ～ 20:00 giờ

 9.500 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

64 12.000 /ngày  ～  giờ

18 180.110 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

16:00 ～ 1:00

44 200.000 /tháng 23:00 ～ 8:00 giờ

 1.080 /giờ～ ～

8:00 ～ 17:00

 1.100 /giờ  ～  giờ

 1.077 /giờ 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 1.300 /giờ  ～  giờ

 11.000 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 15.000 /ngày  ～  giờ

 1.023 /giờ 10:00 ～ 14:00～ ～

16:00 ～ 21:00

 1.200 /giờ  ～  giờ

 1.090 /giờ 16:15 ～ 19:15～ ～

 ～  

 1.290 /giờ  ～  giờ

 1.080 /giờ 7:00 ～ 12:00～ ～

6:00 ～ 10:00

59 1.150 /giờ 6:00 ～ 14:00 giờ

18 230.000 /tháng 8:20 ～ 17:30～ ～

6:00 ～ 15:00

59 350.000 /tháng 17:30 ～ 2:40 giờ

 10.000 /ngày 8:30 ～ 17:00～ ～

 ～  

 18.000 /ngày  ～  giờ

18 199.900 /tháng 7:00 ～ 16:00～ ～

8:30 ～ 17:30

 199.900 /tháng 10:30 ～ 19:30 giờ

60 1.100 /giờ 9:00 ～ 12:00～ ～

9:00 ～ 14:00

 1.200 /giờ  ～  giờ

18 225.000 /tháng 6:45 ～ 15:45～ ～

18:45 ～ 3:45

64 265.000 /tháng  ～  giờ

 1.001 /giờ 8:25 ～ 17:35～ ～

8:30 ～ 15:00

59 1.051 /giờ  ～  giờ

18 185.000 /tháng 17:30 ～ 8:30～ ～

 ～  

64 230.000 /tháng  ～  giờ

 1.080 /giờ 9:00 ～ 17:00～ ～

 1.200 /giờ 9:00 ～ 18:00 giờ

V11-98
Aichi-ken Nagoya-shi Kita-

ku 
Đóng gói thực phẩm   

10
23020-81296841Hoặc từ 4 tiếng giữa

V11-95
Aichi-ken Tahara-shi 

Shirahama

Treo tải (tamakake) 

(UKEOI)

27
23040-14841441

V11-96
Gifu-ken Gifu-shi Hosobata 

Kanan

Sản xuất, đóng gói 

thực phẩm   

0
21010-39522041

V11-97
Aichi-ken Nagoya-shi 

Nakamura-ku 

Hộ lý trong cơ sở dành cho 

người khuyết tật

(CA ĐÊM)  

20
23020-81326341

V11-92

Aichi-ken Ichinomiya-shi 

Asano => Đến các công 

trình

Thi công nội thất  
0

23060-11963641

V11-93
Aichi-ken Ichinomiya-shi 

Morimoto
Nhân viên hộ lý   

0
23060-11761741

V11-94
Aichi-ken Nukata-gun Kota-

cho 
Làm bánh mỳ  

0
23050-13141041

V11-89
Aichi-ken Nagoya-shi 

Minato-ku 

Thu ngân, bày hàng 

tại siêu thị  

0
23010-37630941

V11-90
Aichi-ken Nagoya-shi 

Nakamura-ku 

Sơ chế, đóng gói rau củ 

trong xưởng  

0
23020-80903841

V11-91
Aichi-ken Nagoya-shi 

Nakagawa-ku 

Gia công linh kiện bằng 

máy NC, MC  

20
23020-81141841

V11-86
Aichi-ken Toyohashi-shi 

Shimogoi-cho

Phân loại, kiểm hàng 

(Nhân viên chính thức)  

10
23040-14558341

V11-87
Aichi-ken Kariya-shi 

Hachiken-cho
Xây dựng dân dụng

5
23110-15674841

V11-88 Mie-ken Tsu-shi Handa Hỗ trợ nấu ăn   
5

24030-14187041

V11-83
Aichi-ken Nagoya-shi 

Minami-ku 

Công nhân xây dựng (đổ bê 

tông; Nhân viên chính 

thức)  

10
23030-20036341

V11-84
Aichi-ken Ichinomiya-shi 

Nishihagiwara

Sản xuất vỏ kim loại 

dùng cho pin khô  

30
23060-12614241

V11-85
Aichi-ken Komaki-shi 

Honjo

Sắp xếp, trang trí, phân loại 

hàng đông lạnh  

0
23170-16099041

Từ 4 tiếng giữa

V11-82
Aichi-ken Nagoya-shi 

Moriyama-ku 

Nhân viên hộ lý 

(Cơ sở phúc lợi Oazo)  

3
23170-16081041

※Lưu ý: Tại thời điểm ứng tuyển, tuyển dụng có thể đã bị xóa bỏ. 16/22



Mã Tuổi Tăng caĐịa điểm làm việc Tên công việc Lương Giờ Mã tuyển dụng

 11.000 /ngày 7:00 ～ 16:30～ ～

 ～  

 13.000 /ngày  ～  giờ

 1.080 /giờ 9:30 ～ 15:00～ ～

 1.080 /giờ 18:00 ～ 22:00 giờ

18 1.700 /giờ 6:00 ～ 15:00～ ～

16:00 ～ 1:00

 1.700 /giờ  ～  giờ

18 202.000 /tháng 6:45 ～ 15:45～ ～

8:00 ～ 17:00

59 267.000 /tháng 8:30 ～ 17:30 giờ

18 1.100 /giờ 8:00 ～ 17:00～ ～

9:00 ～ 17:00

59 1.100 /giờ 20:00 ～ 5:00 giờ

 180.000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

64 206.000 /tháng  ～  giờ

 200.000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 200.000 /tháng  ～  giờ

 200.000 /tháng 8:00 ～ 18:00～ ～

 ～  

 280.000 /tháng  ～  giờ

 1.100 /giờ  ～  ～ ～

 1.100 /giờ 15:00 ～ 22:00 giờ

 1.080 /giờ 10:00 ～ 16:00～ ～

18:00 ～ 21:00

 1.150 /giờ  ～  giờ

 187.500 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 543.400 /tháng  ～  giờ

 1.087 /giờ 10:30 ～ 17:00～ ～

10:30 ～ 16:45

 1.087 /giờ  ～  giờ

 1.080 /giờ 8:30 ～ 17:30～ ～

9:00 ～ 15:00

 1.200 /giờ 13:00 ～ 17:00 giờ

18 14.000 /ngày 2:00 ～ 11:00～ ～

8:00 ～ 17:00

59 14.000 /ngày  ～  giờ

 1.100 /giờ 5:00 ～ 9:30～ ～

9:00 ～ 15:00

 1.200 /giờ 15:00 ～ 20:00 giờ

18 200.000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 300.000 /tháng  ～  giờ

18 199.500 /tháng 7:00 ～ 16:00～ ～

11:00 ～ 20:00

64 199.500 /tháng 15:00 ～ 9:00 giờ

V11-113
Aichi-ken Nagoya-shi Meito-

ku

Nhân viên làm bếp  

(UKEOI)

0
23020-81261341

V11-114
Aichi-ken Nagoya-shi Meito-

ku 
Phá dỡ công trình   

0
23010-38721641

V11-115
Aichi-ken Nagoya-shi 

Nakagawa-ku 

Nhân viên hộ lý (không yêu 

cầu chứng chỉ)  

3
23020-81635841

V11-110
Aichi-ken Kariya-shi 

Imagawa-cho
Nhân viên hộ lý   

0
23110-15281241

V11-111
Aichi-ken Kariya-shi 

Ichiriyama-cho

Gia công linh kiện, 

kiểm hàng   

0
23110-15835241

V11-112
Gifu-ken Kakamigahara-shi 

Kakami Higashi-machi
Lái xe tải giao thực phẩm  

30
21010-39626041

V11-107
Aichi-ken Nagoya-shi 

Nakamura-ku 

Chạy bàn, phụ bếp 

trong nhà hàng  

0
23010-38573841

V11-108
Aichi-ken Kasugai-shi 

Rokkenya-cho
Nhân viên quán cà phê  

0
23170-16242241

V11-109
Aichi-ken Konan-shi Miyata-

cho => Đến các công trình

Thi công công trình: 

làm gỗ, cốt thép nhẹ  

23
23130-6498041

Từ 3 tiếng giữa

V11-104
Mie-ken Suzuka-shi Ifuna-

cho

Làm trong xưởng sản xuất 

phụ tùng ô tô (UKEOI)

20
24090-7661741

V11-105
Aichi-ken Nagoya-shi 

Moriyama-ku 

Thi công xây dựng (không 

cần kinh nghiệm, trình độ 

học vấn)  

30
23010-38714941

V11-106

Aichi-ken Nagoya-shi 

Mizuho-ku  => Đến các 

công trình

Thi công xây dựng, 

cải tạo công trình  

6
23030-21168941

V11-101
Aichi-ken Toyohashi-shi 

Akemi-cho
Lái xe tải (HAKEN)

30
23111-2314941

V11-102 Aichi-ken Anjo-shi Sato-cho Nhân viên hộ lý  
10

23110-15816141

V11-103
Aichi-ken Chita-gun 

Minamichita-cho 
Kiểm tra, đóng hộp  

2
23070-12617341

V11-99
Aichi-ken Nagoya-shi 

Minato-ku 
Phá dỡ công trình   

0
23030-21083241

V11-100
Aichi-ken Kasugai-shi 

Matsushin-cho

Quản lý bát đĩa, rửa đồ, hỗ 

trợ chế biến

trong nhà hàng  

0
23170-16210741Hoặc từ  3 tiếng giữa

※Lưu ý: Tại thời điểm ứng tuyển, tuyển dụng có thể đã bị xóa bỏ. 17/22



Mã Tuổi Tăng caĐịa điểm làm việc Tên công việc Lương Giờ Mã tuyển dụng

 1.400 /giờ 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 1.400 /giờ  ～  giờ

 250.000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

64 250.000 /tháng  ～  giờ

 1.200 /giờ 16:00 ～ 22:00～ ～

13:00 ～ 20:00

 2.000 /giờ  ～  giờ

 11.000 /ngày 8:00 ～ 18:00～ ～

 ～  

35 18.000 /ngày  ～  giờ

 240.000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 360.000 /tháng  ～  giờ

 250.000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 500.000 /tháng  ～  giờ

 252.000 /tháng 8:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

59 344.000 /tháng  ～  giờ

 1.100 /giờ 12:45 ～ 16:45～ ～

 1.100 /giờ 8:00 ～ 12:00 giờ

 251.000 /tháng 8:00 ～ 17:30～ ～

 ～  

 575.000 /tháng  ～  giờ

 1.077 /giờ 9:00 ～ 17:30～ ～

 ～  

 1.200 /giờ  ～  giờ

 232.715 /tháng 8:00 ～ 17:30～ ～

 ～  

40 312.000 /tháng  ～  giờ

 1.077 /giờ 6:00 ～ 11:00～ ～

 ～  

 1.077 /giờ  ～  giờ

 1.230 /giờ 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 1.380 /giờ  ～  giờ

 250.000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 350.000 /tháng  ～  giờ

 180.000 /tháng 8:30 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 415.000 /tháng  ～  giờ

 1.090 /giờ 8:30 ～ 12:30～ ～

8:30 ～ 13:00

 1.190 /giờ 9:00 ～ 12:30 giờ

 9.142 /ngày 7:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

64 16.000 /ngày  ～  giờ

V11-131
Aichi-ken Nagoya-shi 

Nakamura-ku 
Nhân viên hộ lý  

0
23020-82050941

V11-132

Aichi-ken Kiyosu-shi 

Nishibiwajima-cho 

=> Đến các công trình

Xây dựng, thi công nhà ở  
15

23020-81990341

V11-128 Gifu-ken Ibi-gun Ikeda-cho Nhân viên kho hàng   
20

21020-11562441

V11-129
Aichi-ken Nagoya-shi 

Midori-ku 
Thợ công trình xây dựng  

0
23030-21420841

V11-130
Aichi-ken Nagoya-shi 

Minami-ku 
Thợ cơ khí   

25
23030-21454341

V11-125
Aichi-ken Komaki-shi 

Kokihigashi

Gia công, lắp ráp, kiểm 

hàng linh kiện nhựa   

0
23170-16338341

V11-126
Aichi-ken Toyohashi-shi 

Nishimiyuki-cho

Thi công hoàn thiện nội 

thất (Tuyển cả người chưa 

có kinh nghiệm)  

5
23040-14973541

V11-127
Aichi-ken Okazaki-shi 

Daimon
Đóng cơm hộp, rửa đồ   

0
23050-13231841

V11-122
Aichi-ken Nagoya-shi 

Showa-ku 
Thợ sửa chữa ô tô (3kyu)  

20
23010-38146241

V11-123
Aichi-ken Nagoya-shi 

Minami-ku 
Gia công ép dập   

0
23030-21275341

V11-124

Aichi-ken Komaki-shi 

Shimozue=> Đến các công 

trường

Lắp đặt, tháo dỡ giàn giáo  
26

23170-16047141

Hoặc khoảng 4 tiếng giữa

V11-119

Aichi-ken Toyokawa-shi 

Goyu-cho 

=> Đến các công trình

Ốp đá, trát vữa công trình  
15

23140-5443941

V11-120

Mie-ken Yokkaichi-shi 

Kawarada-cho 

=> Đến các công trình

Xây dựng công trình  
5

24010-13629741

V11-121
Aichi-ken Nagoya-shi 

Nakamura-ku 
Thi công xây dựng  

10
23020-81501141

V11-116
Aichi-ken Inuyama-shi 

Haguroshinden

Sản xuất đồ dùng văn 

phòng  (HAKEN)

10
21010-39744441

V11-117
Aichi-ken Inazawa-shi 

Jiromaru Hosomichi-cho

Xây dựng dân dụng 

(không cần kinh nghiệm)  

0
23060-12817441

V11-118
Aichi-ken Nishio-shi 

Imagawa-cho

Giáo viên dạy giao tiếp, 

ngữ pháp tiếng Anh  

0
23120-4445541

※Lưu ý: Tại thời điểm ứng tuyển, tuyển dụng có thể đã bị xóa bỏ. 18/22



Mã Tuổi Tăng caĐịa điểm làm việc Tên công việc Lương Giờ Mã tuyển dụng

 1.200 /giờ  ～  ～ ～

 1.200 /giờ 8:30 ～ 19:30 giờ

18 195.000 /tháng 7:00 ～ 16:00～ ～

9:00 ～ 18:00

59 195.000 /tháng 10:00 ～ 19:00 giờ

18 185.000 /tháng 8:15 ～ 17:30～ ～

59 220.000 /tháng 17:30 ～ 2:45 giờ

 12.000 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 12.000 /ngày  ～  giờ

18 11.000 /ngày 8:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

59 18.000 /ngày  ～  giờ

 1.205 /giờ 7:00 ～ 16:00～ ～

9:00 ～ 18:00

 1.515 /giờ 12:00 ～ 21:00 giờ

 1.200 /giờ 10:00 ～ 18:30～ ～

 ～  

 1.300 /giờ  ～  giờ

18 226.000 /tháng 7:00 ～ 16:00～ ～

11:00 ～ 20:00

59 242.000 /tháng 15:45 ～ 9:45 giờ

18 1.090 /giờ 6:30 ～ 15:30～ ～

8:30 ～ 17:30

 1.090 /giờ 10:00 ～ 19:00 giờ

 235.000 /tháng 8:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

 375.000 /tháng  ～  giờ

 1.150 /giờ 9:00 ～ 18:00～ ～

 ～  

 1.150 /giờ  ～  giờ

 10.000 /ngày 8:00 ～ 17:30～ ～

 ～  

 18.000 /ngày  ～  giờ

18 199.900 /tháng 7:00 ～ 16:00～ ～

8:30 ～ 17:30

 199.900 /tháng 10:00 ～ 19:00 giờ

 178.000 /tháng 8:45 ～ 17:00～ ～

16:45 ～ 8:45

59 188.000 /tháng  ～  giờ

 230.000 /tháng 9:00 ～ 18:00～ ～

 ～  

44 350.000 /tháng  ～  giờ

 195.000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 367.000 /tháng  ～  giờ

 200.000 /tháng 8:00 ～ 17:30～ ～

 ～  

59 350.000 /tháng  ～  giờ

V11-150
Aichi-ken Toyota-shi 

Kamigo-cho

Thợ thi công công trình nhà 

ở  

25
23090-11398041

V11-146
Aichi-ken Nagoya-shi 

Minami-ku 
Hỗ trợ y tá   

0
23030-21564641

V11-147
Aichi-ken Kasugai-shi 

Tsuishin-cho

Nhân viên giao hàng 

và lắp đặt thiết bị  

20
23170-15520341

V11-148

Aichi-ken Ichinomiya-shi 

Imaise-cho => Đến các 

địa điểm làm việc

Thợ điện (hoan nghênh 

cả người chưa có kinh 

nghiệm)  

5
23060-11867641

V11-143
Aichi-ken Toyota-shi 

Nishioka-cho

Sản xuất sản phẩm từ 

Urethane (HAKEN)

15
23090-11171941

V11-144
Gifu-ken Kakamigahara-shi 

Kawashima Koda-machi
Thi công nhà gỗ  

0
21010-39997741

V11-145
Aichi-ken Nagoya-shi Nishi-

ku 
Nhân viên hộ lý   

0
23060-11764141

V11-140
Aichi-ken Yatomi-shi 

Heijima-cho
Nhân viên hộ lý   

2
24030-14391441

V11-141 Aichi-ken Ama-shi Niiya Hộ lý  
0

23060-12002541

V11-142
Aichi-ken Toyoake-shi 

Shinden-cho

Thợ sửa chữa, 

bảo dưỡng ô tô  

10
23030-21252541

V11-137
Aichi-ken Nagoya-shi Nishi-

ku 

Làm giàn giáo/Lắp đặt vật 

nặng  

20
23020-81535141

V11-138
Aichi-ken Nagoya-shi 

Minato-ku 
Nhân viên hộ lý   

3
23030-20962041

V11-139
Aichi-ken Nagoya-shi Nishi-

ku 

Hộ lý tại viện dưỡng lão

(Làm thời vụ ca ngày)  

1
23020-75465641

V11-134
Aichi-ken Kariya-shi Tsuiji-

cho

Hộ lý chăm sóc người cao 

tuổi  

0
23110-15964341

V11-135
Aichi-ken Nisshin-shi 

Komenoki-cho

Sản xuất sản phẩm 

Urethane   

15
23010-38997541

V11-136 Mie-ken Tsu-shi Heki-cho
Vệ sinh, dọn dẹp v.v 

(UKEOI)

26
24030-14141641

Hoặc từ    

V11-133
Aichi-ken Ichinomiya-shi 

Konobunakashima

Hộ lý cho người khuyết 

tật về trí tuệ (HAKEN)

0
21070-4976841  8 tiếng giữa

※Lưu ý: Tại thời điểm ứng tuyển, tuyển dụng có thể đã bị xóa bỏ. 19/22



Mã Tuổi Tăng caĐịa điểm làm việc Tên công việc Lương Giờ Mã tuyển dụng

 200.000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

64 250.000 /tháng  ～  giờ

 12.000 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

64 17.000 /ngày  ～  giờ

18 175.300 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

20:00 ～ 5:00

59 221.200 /tháng  ～  giờ

 1.250 /giờ 7:00 ～ 12:00～ ～

7:00 ～ 15:30

 1.340 /giờ  ～  giờ

 1.400 /giờ 8:00 ～ 17:00～ ～

9:00 ～ 18:00

 1.500 /giờ  ～  giờ

 1.085 /giờ 9:00 ～ 18:00～ ～

 ～  

 1.135 /giờ  ～  giờ

 1.200 /giờ 7:00 ～ 16:30～ ～

 ～  

 1.200 /giờ  ～  giờ

 1.080 /giờ 9:30 ～ 15:00～ ～

 1.080 /giờ  ～  giờ

 185.000 /tháng 8:30 ～ 17:30～ ～

20:30 ～ 5:30

59 200.000 /tháng  ～  giờ

 205.000 /tháng 6:30 ～ 15:30～ ～

12:30 ～ 21:30

64 210.000 /tháng 21:00 ～ 7:00 giờ

 10.000 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 10.000 /ngày  ～  giờ

 1.077 /giờ 8:45 ～ 13:30～ ～

 ～  

 1.077 /giờ  ～  giờ

 200.000 /tháng 8:30 ～ 17:15～ ～

 ～  

59 250.000 /tháng  ～  giờ

 1.077 /giờ 14:30 ～ 20:00～ ～

～

 1.100 /giờ ～ giờ

 189.500 /tháng 8:30 ～ 17:30～ ～

10:00 ～ 19:00

59 303.500 /tháng  ～  giờ

 1.077 /giờ 5:00 ～ 9:00～ ～

8:00 ～ 12:00

 1.077 /giờ 10:00 ～ 14:00 giờ

 1.100 /giờ 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 1.100 /giờ  ～  giờ

V12-7
Aichi-ken Toyota-shi 

Kamekubi-cho
Nhân viên vệ sinh  

0
23090-11529541

V12-8
Mie-ken Yokkaichi-shi 

Takara-machi

Lắp ráp, kiểm tra linh kiện

điện tử  

10
24090-7898641

V12-4
Aichi-ken Ama-gun 

Tobishima-mura 

Cắt vật liệu xây dựng (bằng 

gỗ)  

20
23100-9371341

V12-5
Aichi-ken Yatomi-shi 

Kando

Hỗ trợ làm bếp trong bệnh 

viện  

0
23020-83324241

V12-6
Aichi-ken Handa-shi Asahi-

machi
Thợ bảo dưỡng ô tô   

5
23070-12968541

V12-1
Aichi-ken Nagoya-shi 

Minato-ku 
Nhân viên hộ lý   

0
23030-21679141

V12-2
Aichi-ken Nagoya-shi 

Chikusa-ku 
Đào đất, đổ bê tông  

10
23010-39280541

V12-3
Aichi-ken Nagoya-shi 

Mizuho-ku 

Phụ trách vệ sinh hàng 

ngày (UKEOI)

0
23020-83917041

V11-158
Aichi-ken Kariya-shi 

Imagawa-cho

Hỗ trợ vận chuyển, 

lắp đặt hàng gia dụng  

10
23110-14922241

V11-159
Aichi-ken Okazaki-shi Hane-

cho

Nhân viên vệ sinh khách 

sạn  (UKEOI)

0
23050-12517941

V11-160
Gifu-ken Mizunami-shi 

Kamado-cho

Quản lý in ấn (xưởng 

Mizunami)  

27
23060-12619941

Hoặc khoảng 5 tiếng 

V11-155
Aichi-ken Nagoya-shi 

Mizuho-ku 
Hỗ trợ y tá   

0
23030-21631841

V11-156
Aichi-ken Seto-shi 

Yamanota-cho
Gia công tấm kim loại   

25
23080-5089941

V11-157
Aichi-ken Chita-shi 

Minamihama-machi

Nhân viên chế biến 

(Làm ca ngày) (Chuẩn bị, chế 

biến, bày món)  

20
23070-11953241

V11-152

Mie-ken Tsu-shi Fujikata 

=>Công trình chủ yếu quanh 

Mie-ken Tsu-shi

Xây dựng công trình  
10

24040-7699741

V11-153

Aichi-ken Nagoya-shi 

Minato-ku => Đến các địa 

điểm làm việc 

Nhân viên kiểm hàng  
20

23030-21601641

V11-151
Aichi-ken Handa-shi Minato-

machi

Quản lý chất lượng sản 

phẩm (kiểm tra, thống kê)  

20
23070-11917941

※Lưu ý: Tại thời điểm ứng tuyển, tuyển dụng có thể đã bị xóa bỏ. 20/22



Mã Tuổi Tăng caĐịa điểm làm việc Tên công việc Lương Giờ Mã tuyển dụng

 200.000 /tháng 8:30 ～ 16:30～ ～

 ～  

44 350.000 /tháng  ～  giờ

18 212.900 /tháng 6:30 ～ 15:15～ ～

15:15 ～ 0:00

59 265.000 /tháng  ～  giờ

 240.000 /tháng 8:00 ～ 17:30～ ～

64 400.000 /tháng 7:00 ～ 16:30 giờ

 190.000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 460.000 /tháng  ～  giờ

 11.000 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 16.000 /ngày  ～  giờ

18 10.000 /ngày 7:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 20.000 /ngày  ～  giờ

 1.080 /giờ  ～  ～ ～

 1.300 /giờ 9:00 ～ 21:30 giờ

 200.000 /tháng 9:00 ～ 18:00～ ～

 ～  

59 300.000 /tháng  ～  giờ

 190.000 /tháng 8:00 ～ 18:00～ ～

 ～  

40 500.000 /tháng  ～  giờ

 1.500 /giờ 9:00 ～ 18:00～ ～

9:00 ～ 14:30

 1.900 /giờ 16:00 ～ 18:00 giờ

 1.080 /giờ 8:30 ～ 11:30～ ～

15:30 ～ 18:30

 1.080 /giờ  ～  giờ

18 8.650 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

21:00 ～ 6:00

 9.500 /ngày  ～  giờ

 1.077 /giờ 11:00 ～ 20:00～ ～

 ～  

 1.200 /giờ  ～  giờ

 186.000 /tháng 7:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

44 245.000 /tháng  ～  giờ

18 9.300 /ngày 7:00 ～ 16:00～ ～

19:00 ～ 4:00

65 13.900 /ngày  ～  giờ

 1.050 /giờ 8:00 ～ 17:00～ ～

9:00 ～ 18:00

 1.050 /giờ  ～  giờ

18 230.000 /tháng 15:30 ～ 0:30～ ～

 ～  

 280.000 /tháng  ～  giờ

V12-25
Aichi-ken Nagoya-shi 

Tempaku-ku 
Hỗ trợ nấu ăn   

0
23010-40347141

V12-22
Aichi-ken Nishio-shi 

Imagawa-cho
Nhân viên vệ sinh  

5
23120-4683141

V12-23 Aichi-ken Anjo-shi Sato-cho Lái xe 4t (hàng phụ tùng)  
0

23110-16543941

V12-24
Mie-ken Yokkaichi-shi 

Takatsuno-cho
Hỗ trợ sản xuất  

20
24010-14017541

V12-19
Aichi-ken Nagoya-shi 

Midori-ku 

Nhân viên hộ lý 

(Chăm sóc ban ngày tại cơ 

sở Midori)  

0
23030-22449841

V12-20
Aichi-ken Inazawa-shi 

Ekimae

Bảo vệ, hướng dẫn giao 

thông   

10
23060-12912841

V12-21
Aichi-ken Komaki-shi 

Minamitoyama

Phân loại, sắp xếp, 

đóng gói… vật liệu 

xây dựng  

0
12110-14507441

V12-16
Gifu-ken Gifu-shi Yukimi-

cho

Nhân viên bản trì xe ô tô 

(kiểm định, sửa chữa)  

20
21010-404334441

V12-17
Aichi-ken Nagoya-shi 

Midori-ku 

Thi công tường bao bên 

ngoài  

5
23030-22164341

V12-18
Aichi-ken Nagoya-shi 

Showa-ku 
Nhân viên hộ lý tại nhà  

0
23010-40069841

V12-13

Aichi-ken Ichinomiya-shi 

Hagiwara-cho 

=> Đến các công trình

Xây dựng công trình  
3

23060-13248441

V12-14
Aichi-ken Toyokawa-shi 

Mito-cho
Lắp ráp, tháo dỡ giàn giáo  

0
23141-1750641

V12-15
Aichi-ken Nukata-gun Kota-

cho 
Làm bếp trong quán ăn  

0
23050-13500041Từ 3 tiếng giữa

V12-10
Aichi-ken Nagoya-shi 

Minami-ku 

Nhân viên kỹ thuật 

sản xuất  

10
23030-22212841

V12-11

Aichi-ken Nagoya-shi 

Minami-ku  => Đến các 

công trường

Vận hành xe đổ bê tông  
20

23030-22272241

V12-12
Aichi-ken Kiyosu-shi 

Nishibiwajima-cho
Thợ trát vữa, ốp lát  

26
23020-84846041

Hoặc 8 tiếng giữa

V12-9
Aichi-ken Nagoya-shi Kita-

ku =>Đến các công trình

Thi công chống thấm 

cho công trình  

10
23020-85120941

※Lưu ý: Tại thời điểm ứng tuyển, tuyển dụng có thể đã bị xóa bỏ. 21/22



Mã Tuổi Tăng caĐịa điểm làm việc Tên công việc Lương Giờ Mã tuyển dụng

 1.080 /giờ 7:30 ～ 11:30～ ～

 ～  

 1.080 /giờ  ～  giờ

 1.077 /giờ 8:00 ～ 12:00～ ～

 ～  

69 1.077 /giờ  ～  giờ

 1.500 /giờ 8:30 ～ 16:30～ ～

 ～  

 2.000 /giờ  ～  giờ

 200.000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

64 400.000 /tháng  ～  giờ

18 1.300 /giờ 8:10 ～ 17:10～ ～

20:10 ～ 5:10

 1.400 /giờ  ～  giờ

18 203.400 /tháng 10:00 ～ 19:00～ ～

13:00 ～ 22:00

59 224.440 /tháng  ～  giờ

 175.000 /tháng 8:15 ～ 17:30～ ～

 ～  

59 250.000 /tháng  ～  giờ

 1.200 /giờ～ ～

7:00 ～ 16:00

 1.200 /giờ  ～  giờ

 8.616 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 9.400 /ngày  ～  giờ

 1.080 /giờ 8:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

64 1.600 /giờ  ～  giờ

 190.000 /tháng 8:30 ～ 17:20～ ～

 ～  

 250.000 /tháng  ～  giờ

 8.800 /ngày 8:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

59 13.000 /ngày  ～  giờ

 225.000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 265.000 /tháng  ～  giờ

 1.077 /giờ～ ～

8:00 ～ 22:00

 1.077 /giờ  ～  giờ

 1.200 /giờ 7:15 ～ 10:30～ ～

14:30 ～ 17:30

 1.200 /giờ  ～  giờ

V12-40 Mie-ken Tsu-shi Geino-cho Lái xe đưa đón  
0

24030-14952541

V12-37
Aichi-ken Ama-gun 

Tobishima-mura 

Vệ sinh, đóng hàng 

tại xưởng (UKEOI)

0
23030-22601541

V12-38
Aichi-ken Toyota-shi 

Kitaishiki-cho

Nhân viên kho hàng 

phụ tùng ô tô  

0
23090-11768641

V12-39
Aichi-ken Chita-gun 

Higashiura-cho 

Làm và bán các loại 

hamburger  

0
23110-16682141

Khoảng 3 tiếng giữa

V12-34
Aichi-ken Nagoya-shi Meito-

ku 

Làm vườn (Không yêu cầu 

kinh nghiệm)  

10
23010-40587641

V12-35
Aichi-ken Nagoya-shi Nishi-

ku 

Vận hành máy gia công 

linh kiện kim loại  

30
23020-86454341

V12-36
Aichi-ken Ama-shi Shippo-

cho

Gia công kim loại độ chính 

xác cao  

10
23100-9766341

V12-31
Aichi-ken Tokai-shi Ota-

machi
Nhân viên nhà hàng gyoza  

20
23070-13334941

V12-32
Gifu-ken Hida-shi Furukawa-

cho

Việc liên quan đến 

sản xuất rượu  

5
21040-8210841

V12-33
Aichi-ken Nagoya-shi Naka-

ku 

Cắt rau, làm cơm hộp tại 

cửa hàng  

10
23020-86208141

Từ 3 tiếng giữa

V12-28
Aichi-ken KitaNagoya-shi 

Futago
Sản xuất máy móc, dụng cụ  

0
23020-85955041

V12-29
Aichi-ken Inuyama-shi 

Kamino
Thi công đường ống   

10
23130-6787941

V12-30
Aichi-ken Obu-shi Nagane-

cho

Sản xuất ghế ngồi xe ô tô 

(HAKEN)

30
23100-9714041

V12-26
Aichi-ken Nagoya-shi 

Moriyama-ku 

Nhân viên vệ sinh 

trong siêu thị  

0
23010-40236341

V12-27
Aichi-ken Nagoya-shi 

Minami-ku 

Nhân viên vệ sinh

 (UKEOI)

0
23030-22541141

※Lưu ý: Tại thời điểm ứng tuyển, tuyển dụng có thể đã bị xóa bỏ. 22/22


